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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: tyo /2025/TT-BQP Hà Nội, ngày/ ỹ  thảng %nảm 2025

THÔNG T ư
Hướng dẫn thực hiện bảo hiếm xã hội bắt buộc đối với quân nhân 
và người làm công tác cơ yếu hirỏTig lương như đối vói quân nhân

Căn cứ Luật Bảo hiếm xã hội ngày 29 thảng 6 năm 2024;
Căn cứ Nghị định so 157/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm2025 của 

Chỉnh phủ quy định chỉ tiết và biện pháp thi hành một số điêu của Luật Bảo 
hiếm xã hội về bảo hiếm xã hội bắt buộc đoi với quân nhân, công an nhản dân, 
dân quân thường trực và người làm công tác cơ yếu hưởng ỉương như đối với 
quân nhân;

Căn cứ Nghị định số 0I/2022/NĐ-CP ngàỵ 30 tháng 11 năm 2022 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tô chức của 
Bộ Quốc phòng; Nghị định số 03/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 
của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một so điều của Nghị định so 01/2022/NĐ-CP 
ngày 30 thảng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tô chức của Bộ Quốc phòng;

Theo để nghị của Chủ nhiệm Tông cục Chỉnh trị;
Bộ trướng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo 

hiêm xã hội băt buộc đôi với quân nhân và người làm công tác cơ yêu hưởng 
lương như đoi với quản nhân.

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn thực hiện quản lý thu, đóng bảo hiểm xã hội (sau 

đây viết tắt là BHXH) và các chế độ BHXH bắt buộc đối với quân nhân và 
người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

Điều 2. Đối tuọng áp dụng
1. Người lao động tham gia BHXH bắt buộc trong Bộ Quốc phòng, bao gồm:
a) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; người làm công 

tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;
b) Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân; học viên quân đội, cơ yếu đang 

theo học được hưởng sinh hoạt phí;



c) Người lao động quy định tại điểm a, điếm b khoản 1 Điều này trong thời 
gian đi học tập, thực tập, công tác, nghiên cứu, đi điều dưõng ở nước ngoài mà 
vẫn hưởng tiền lương hoặc phụ cấp quân hàm hoặc sinh hoạt phí ở trong nước, thì 
được đóng và hưởng các chế độ BHXH quy định tại Thông tư này.

2. Người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc bao gồm: Các cơ 
quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chính sách BHXH 
đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.

Chương II
QUẢN LÝ THU, ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Điều 3. Mức đóng, phương thức, thời hạn đóng bảo hiểm xã hội bắt 
buộc của ngưòi lao động, ngưòi sử dụng lao động trong Bộ Quốc phòng

1. Người lao động thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 
Thông tư này được Bộ Quốc phòng đóng BHXH bắt buộc hằng tháng theo quy 
định tại khoản 2 Điều 34 Luật BHXH. Mức đóng và tiền lương làm căn cứ đóng 
BHXH được thực hiện như sau:

a) Hai năm đầu tính từ tháng, năm nhập ngũ (đủ 24 tháng) đóng bằng 22% 
của 02 lần mức tham chiếu; sau đó cứ mỗi năm tiếp theo tăng thêm 0,5 lần mức 
tham chiếu, tối đa bằng 04 lần mức tham chiếu.

b) Trường họp người lao động có thời gian tham gia BHXH trước và sau 
ngày 01 tháng 7 năm 2025 đều thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 2 
Điều 2 Thông tư này thì thời gian xác định hai năm đầu làm cơ sở tính tiền 
ỉương đóng BHXH được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 
số 157/2025/NĐ-CP.

Ví dụ 1: Thượng s ĩ Hoàng Vãn Ngân, Học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự, 
tham gia BHXH từ tháng 9 năm 2024 đến thảng 6 năm 2029 (04 năm 10 thảng). 
Mức đóng BHXH hăng tháng của đông chí Ngcĩn được thực hiện như sau:

Từ tháng 9 năm 2024 đến thảng 6 năm 2025 (10 tháng): Mức đỏng 
BHXH hăng tháng bang 22% của mức lương cơ sở (trước thời điểm Luật 
BHXH năm 2024 có hiệu lực).

Từ tháng 7 năm 2025 đến tháng 8 năm 2026 (14 thảng): Mức đóng BHXH 
hăng tháng bang 22% của 02 lần mức tham chiếu.

Từ thảng 9 năm 2026 đến thảng 8 năm 2027 (12 thảng): Mức đỏng BHXH 
hăng tháng bằng 22% của 2,5 lần mức tham chiếu.

Từ thảng 9 năm 2027 đến tháng 8 năm 2028 (12 thảng): Mức đóng BHXH 
hằng thảng bằng 22% của 03 lần mức tham chiếu.

Từ tháng 9 năm 2028 đến thảng 6 năm 2029 (10 thảng): Mức đóng BHXH 
hăng tháng bằng 22% của 3,5 lần mức tham chiếu.
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Ví dụ 2: Thượng sĩ Vũ Văn Hà; học viên Học viện quản y, tham gia BHXH 
từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 4 năm 2027 (06 năm 08 tháng). Mức đóng BHXH 
hằng thảng của đồng chí Hà được thực hiện như sau:

Từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 6 năm 2025 (4 năm 10 tháng): Mức đóng 
BHXH hằng thcing bằng 22% của mức lương cơ sở (trước thời điểm Luật BHXH 
năm 2024 có hiệu lực).

Từ tháng 7 năm 2025 đến tháng 8 năm 2025 (02 thảng): Mức đóng BHXH 
hằng thảng bằng 22% của 3,5 lần mức tham chiếu.

Từ tháng 9 nảm 2025 đến thảng 8 năm 2026 (12 tháng): Mức đóng BHXH 
hằng tháng bằng 22% của 04 lần mức tham chiếu.

Từ tháng 9 năm 2026 đến thảng 4 năm 2027 (8 thảng): Mức đóng BHXH 
hằng thảng bằng 22% của 04 lần mức tham chiếu.

2ế Người lao động thuộc đối tượng quy định tại điếm a khoản 1 Điều 2 
Thông tư này bị ốm đau do thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh, 
tham gia phòng chống thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn phải nghi 
việc mà không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì người 
lao động đóng BHXH theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật BHXH; Bộ Quốc 
phòng đóng BHXH theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật BHXH do ngân sách 
nhà nước bảo đảm. Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH là tiền lương của tháng 
liền kề trước khi bị ốm đau. Trường họp bị ốm ngay trong tháng đầu làm việc thì 
mức đóng BHXH được xác định bằng tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của 
chính tháng đó. Thời gian này được tính là thời gian tham gia BHXH.

Ví dụ 3: Trung ủy QNCN Nguyễn Văn Tư, công tác tại Bộ Chi huy Quân sự 
tỉnh A, trong quả trình thực hiện nhiệm vụ giúp dân trong phòng chông thiên tai, 
đòng chỉ Tư />ệzẳ ốm phải nghỉ việc đế điền trị từ ngày 05 thảng 11 đến ngày 22 
thảng 1 ỉ năm 2025. Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau của đông chí Tư 
là 16 ngày (trừ 02 ngày Chủ nhật), đòng chỉ Tư không hưởng tiền lương 16 ngày 
trong tháng 11 năm 2025. Theo quy định, đồng chí Tư không phải đóng BHXH 
đoi với tháng này; đồng thời, tháng 11 năm 2025 không được tỉnh là thời gian 
tham gia BHXH bắt buộc. Tuy nhiên, vì đồng chí Tư z?/ắ ốm do thực hiện nhiệm 
vụ phòng chống thiên tai; do đó, đồng chí Tư được đóng BHXH theo quy định. 
Giả sử tiền lương làm cản cứ đỏng BHXH tháng 10 năm 2025 của đồng chí 7wệ 
là 11.500.000 đồng thì mức đóng BHXH thảng 11 năm 2025 của đồng chí Tư 
thực hiện như sau:

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh A (ngiĩời sử dụng lao động) đóng 17% (gồm 3% 
vào quỹ om đau và thai sản, 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất).

17% X 11.500.000 đồng = 1.955.000 đồng



Đồng chỉ Tư (người lao động) đóng 8% vào quỹ hưu trí và tử tuât:
8% X  11.500.000 đồng =  920.000 đồng
Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cắp ốm đau (tháng 11 năm 2025) của đỏng 

chỉ Tư được tỉnh là thời gian tham gia BHXH.
Điều 4. Tạm dừng đóng bảo hiếm xã hội
Tạm dùng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại khoản 1 Điều 37 

Luật BHXH; khoản 1, 2, 3, 4 và khoản 5 Điều 9 Nghị định sô 157/2025/NĐ-CP 
được hướng dẫn như sau:

l ẽ Trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất theo quy định tại 
điếm a và điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định số 157/2025/NĐ-CP.

Người sử dụng lao động quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 
157/2025/NĐ-CP có văn bản đề nghị Thủ trướng đơn vị trực thuộc Bộ Quốc 
phòng, kèm theo danh sách người lao động tại thời điểm trước khi tạm dừng sản 
xuất, kinh doanh và danh sách người lao động thuộc diện tham gia BHXH phải 
tạm thời nghỉ việc.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của người 
sử dụng lao động, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng có văn bản đê 
nghị Cục Chính sách - Xã hội/Tổng cục Chính trị (BHXH Quân đội), kèm theo 
văn bản xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc so 
với tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh đế giải 
quyết tạm dừng đóng vào quỷ hưu trí và tử tuất.

2. Trường hợp tạm dửng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuât theo quy định tại 
điểm b khoản 2 Điều 9 Nghị định số 157/2025/NĐ-CP.

Người sử dụng lao động quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định sô 
157/2025/NĐ-CP có văn bản đề nghị Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ Quốc 
phòng, kèm theo danh sách người lao động tại thời điểm trước khi tạm dừng sản 
xuất, kinh doanh và danh sách người lao động thuộc diện tham gia BHXH phải 
tạm thời nghỉ việc.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của người 
sử dụng lao động, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng có văn bản đề 
nghị Cục Tài chính/BỘ Quốc phòng, kèm theo báo cáo kiểm kê tài sản gần nhất 
trước thời điếm bị thiệt hại và biên bản kiểm kê tài sản thiệt hại do thiên tai, hỏa 
hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kế giá trị tài sản là đất) để xác định giá 
trị tài sản bị thiệt hại.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bán đề nghị của 
Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Cục Tài chính/BỘ Quốc phòng xác 
định giá trị tài sản bị thiệt hại so với giá trị tài sản theo báo cáo kiểm kê giá trị tài 
sản gần nhất trước thời điểm bị thiệt hại và trả lời đơn vị bằng văn bản.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ Quốc 
phòng có văn bản đê nghị Cục Chính sách - Xã hội/Tổng cục Chính trị (BHXH 
Quân đội), kèm theo văn bản xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH



tạm thời nghỉ việc so với tống số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, 
kinh doanh và văn bản xác định giá trị tài sản bị thiệt hại của Cục Tài chính/BỘ 
Quốc phòng đề giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hun trí và tử tuất.

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kế từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị 
của Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Cục Chính sách - Xã 
hội/Tống cục Chính trị (BHXH Quân đội) có trách nhiệm tông hợp báo cáo Thủ 
trưởng Tồng cục Chính trị trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

4. Thời điếm tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tính tù’ tháng Cục 
Chính sách - Xã hội/Tổng cục Chính trị (BHXH Quân đội) nhận được đầỵ đủ văn 
bản đề nghị của người sử dụng lao động theo hướng dẫn tại khoản 1, 2 Điều này.

Chương III 
CHẾ Đ ộ  BẢO HIÈM XÃ HỘI BẮT BUỘC 

Mục 1. CHẾ Đ Ộ Ó M  ĐAU
Điều 5. Đối tượng, điều kiện hưởng chế độ ốm đau
1. Người lao động quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư này được 

hương chế độ ốm đau khi nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Luật 
BHXH và được hướng dẫn như sau:

a) Điều trị khi mắc bệnh mà không phải bệnh nghề nghiệp hoặc khi bị tai 
nạn mà không phải tai nạn lao động;

Ví dụ 4: Trung ủy QNCN Nguyễn Hải An bị sốt vi rút (không phải bệnh 
nghề nghiệp) phải nghỉ việc đế điểu trị bệnh từ ngày 14 thảng 4 năm 2026 đên 
ngày 18 thcing 4 năm 2026. Đỏng chỉ An được hưởng chế độ om đau khi nghỉ 
việc đê điều trị bệnh, thời gian là 05 ngày.

b) Điều trị khi bị tai nạn đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc 
về nơi ở theo tuyến đường và thời gian hợp lý theo quy định của pháp luật về an 
toàn, vệ sinh lao động;

Ví dụ 5: Đại ủy QNCN Đào Văn Tiến, khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc theo 
tuyến đường và thời gian hợp lý, bị tai nạn phải nghỉ việc đế điều trị từ ngày 09 
tháng 02 năm 2026 đên ngày 18 thảng 02 năm 2026 (ngày nghỉ hằng tuần của 
đông chí Tiến là ngày Chủ nhật). Đồng chỉ Tiến được hưởng chế độ ốm đau khi 
nghỉ việc đế điều trị, thời gian là 09 ngày. Sau thời gian trên, đòng chỉ Tiến 
được đon vị giói thiệu đi giám định mức suy giảm khả năng lao động và được 
Hội đông giám định y  khoa kết luận bị suy giảm khả năng lao động 25%, đồng 
chí Tiên được giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định.

c) Điều trị, phục hồi chức năng lao động khi thương tật, bệnh tật tái phát 
do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc do bị tai nạn quy định tại điểm b 
khoản này;

Ví dụ 6: Cùng là đông chỉ Tiến như nêu tại ví dụ 5, sau khi ra viện về 
đơn v/ẻ công tác, do vết thương tải phát, đồng chỉ Tiến phải nghi việc để điều



trị, phục hồi chức năng lao động từ ngày 20 thảng 10 năm 2026 đên ngày 05 
tháng 11 năm 2026. Đồng chí Tiến được hưởng chế độ om đau khi nghỉ việc 
để điều trị, phục hồi chức năng lao động đoi với thời gian nêu trên.

d) Người lao động phải nghỉ việc khi hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể 
người theo quy định của pháp luật hoặc chăm sóc con dưới 07 tuôi bị ốm đau.

2. Người lao động quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư này không 
được hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Luật BHXH và 
được hướng dẫn như sau:

a) Người tự gây thương tích hoặc tự gây tổn hại cho sức khoe của mình;
b) Người sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính 

phủ quy định, trừ trường hợp sử dụng thuốc tiền chất hoặc thuốc dạng phổi hợp 
có chứa tiền chất theo chỉ định của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
thuộc cơ sở khám bệnh, chừa bệnh;

c) Trong thời gian lần đầu phải nghỉ việc đế điều trị, phục hồi chức năng 
lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (trừ trường hợp quy định tại 
điếm b khoản 1 Điều này);

Ví dụ 7: Thượng ủy Nguyễn Văn Dũng, bị tai nạn lao động ngày 16 thảng 3 
năm 2026 (không thuộc trường hợp quy định tại điếm b khoản 1 Điều này); nghỉ 
việc điều trị từ ngày 16 thảng 3 năm 2026 đến 24 tháng 3 năm 2026; sau đó 
nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức nàng do tai nạn lao động từ ngày 25 tháng 3 
năm 2026 đến ngày 10 tháng 4 năm 2026.

Nhưẫ vậy, thời gian nghỉ việc để điều trị từ ngày 16 tháng 03 năm 2026 đên 
ngày 24 thảng 3 năm 2026 và thời gian nghỉ việc đế phục hổi chức năng do tai 
nạn lao động từ ngày 25 tháng 3 năm 2026 đến ngày 10 thảng 4 năm 2026 của 
đồng chí Dũng không được hưởng chế độ om đau.

d) Trong thời gian nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều này trùng với 
thời gian nghỉ theo quy định của pháp luật về lao động hoặc đang nghỉ việc 
hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật chuyên ngành khác hoặc đang 
nghi việc hưởng chế độ thai sản, dường sức, phục hồi sức khỏe theo quy định 
của pháp luật về BHXH.

Ví dụ 8: Thượng ủy Nguyễn Thị Hải An được nghỉ việc hưởng chế độ thai 
sản khi sinh con từ tháng 11 năm 2025 đến hết tháng 4 năm 2026. Ngày 09 
tháng 02 năm 2026, đồng chí An bị sốt vi rút điều trị tại bệnh viện đến ngày 13 
tháng 02 năm 2026. Như vậy, thời gian đồng chí An điều trị /w# ngày 09 tháng 02 
năm 2026 đên ngày 13 thảng 02 năm 2026 trùng với thời gian nghỉ việc hưởng chế 
độ thai sản; theo quy định trên, đồng chí An không được hưởng chế độ om đau.

Điều 6. Thời gian hưởng chế độ ốm đau
1. Thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động quy định 

tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư này căn cứ vào thời gian điều trị nội trú tại 
cơ sở khám bệnh, chừa bệnh và thời gian mà người lao động phải nghỉ việc theo
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chỉ định của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc cơ sở khám bệnh, 
chừa bệnh, số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau tính theo ngày làm 
việc không kể ngày nghi lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Ví dụ 9: Đại ủy Nguyễn Vãn Bình, ngày 13 thảng 10 năm 2025 bị ỏm 
phải nghỉ việc để điều trị nội trú tại cơ sở khảm bệnh, chữa bệnh đên ngày 18 
thảng 10 nảm 2025 và được bác s ĩ điều trị chỉ định nghỉ việc đế điểu trị bệnh 
thêm 05 ngày, đến hết ngày 23 tháng 10 năm 2025. Ngày nghỉ hằng tuần của 
đồng chỉ Bình được xác định là ngày Chủ nhật. Như vậy, sô ngày đông 
chí Bình được hưởng chế độ om đau là 10 ngày (trừ 01 ngày nghỉ hăng tuân là 
ngày Chủ nhật).

2. Thời gian hưởng chế độ khi chăm sóc con ốm đau đối với người lao động 
quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư này thực hiện như sau:

a) Thời gian hưởng chế độ khi chăm sóc con ốm đau trong một năm (từ 
ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm dương lịch) cho mỗi con tôi đa 
là 20 ngày nếu con dưới 03 tuổi; tối đa là 15 ngày nếu con từ đu 03 tuối đến 
dưới 07 tuổi;

b) Việc xác định thời gian hưởng chế độ khi chăm sóc con ốm đau trong một 
năm cho mỗi con được tính đến trước ngày sinh nhật của năm con đủ 03 tuôi, đủ 07 
tuổi và căn cứ vào thời điếm bắt đầu nghỉ việc đế chăm sóc con ốm đau;

c) Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH bắt buộc thì thời gian tối 
đa hưởng chế độ khi chăm sóc con ốm đau trong một năm của mỗi người cho 
mồi con theo quy định tại điếm a khoản này;

d) Thời gian nghi việc hưởng chế độ khi chăm sóc con ốm đau quy định tại 
điềm a khoản này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghi lễ, nghỉ tết, ngày 
nghỉ hằng tuần;

đ) Trường hợp người lao động có một con dưới 03 tuổi bị ốm đau;
Ví dụ 10: Thượng ủy Vũ Thị Vân có con 02 tuổi bị om đau nên phải nghỉ 

việc đê chăm sóc con từ ngày 04 tháng II  đến ngày 10 tháng 11 năm 2025. 
Ngày nghỉ hằng tuần của đồng chỉ Vân là ngày Chủ nhật. Thời gian đồng chỉ 
Vãn nghỉ việc đê chàm sóc con ốm đau là 07 ngày,ề trong đó, thời gian được 
hưởng chế độ khi chăm sóc con ốm đau là 06 ngày (trừ 01 ngày nghỉ hằng tuần 
là ngày Chủ nhật).

e) Trường hợp trong cùng một thời gian người lao động có từ 02 con trở 
lên dưới 07 tuổi bị ốm đau thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau được tính 
bằng thời gian thực tế người lao động nghỉ việc chăm sóc con ốm đau; thời gian 
tôi đa người lao động nghỉ việc trong một năm cho mỗi con thực hiện theo quy 
định tại điểm a khoản 2 Điều này;

Ví dụ 11: Thượng úy Ngiiyễn Thị Lan cỏ 02 con sinh đói 06 tuổi bị ốm đau 
(trong đó, con thứ nhất bị ốm từ ngày 04 tháng 02 đến ngày 10 thảng 02 năm 2026,
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con thứ hai /)/ẽ om từ ngày 07 tháng 02 đến ngày 13 tháng 02 năm 2026), đồng chỉ 
Lan phải nghi việc để chăm sóc cả 02 con ôm đau. Ngày nghỉ hăng tuân của đông 
chỉ Lan là ngàv Chú nhật. Thời gian hưởng chế độ khi chăm sóc con ốm đau của 
đong chí Lan được tỉnh từ ngày 04 tháng 02 đến ngày 13 tháng 02 năm 2026 là 
09 ngày (trừ 01 ngày nghỉ hằng tuần là ngày Chủ nhật).

g) Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH bắt buộc mà luân phiên 
nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau thì thời gian tối đa hưởng chế độ khi chăm 
sóc con ốm đau trong một năm của người cha hoặc người mẹ cho mỗi con thực 
hiện theo quy định tại điếm a khoản 2 Điều này;

Ví dụ 12: Thượng ủy Nguyễn Thị Minh và chồng là đồng chỉ Thiếu tá 
Đặng Văn Long đang tham gia BHXH bắt buộc cỏ con 06 tuổi bị om phải điểu 
trị ở bệnh viện từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 05 tháng 10 năm 2025. Ngày nghỉ 
hằng tuần của hai vợ chồng đồng chí Minh là ngày Chủ nhật. Vì điểu kiện công 
việc, hai vợ chồng đồng chí Minh phải bổ trí luân phiên nghỉ việc chăm sóc con 
như sau:

- Đồng chí Minh nghỉ việc chăm con từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9 
năm 2025 và từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 05 tháng 10 năm 2025.

- Đong chí Long nghỉ việc chăm con từ ngày 18 tháng 9 đên ngày 24 tháng 9 
năm 2025.

Theo quy định của Luật BHXH, thời gian hưởng chế độ khi chàm sóc con 
từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi bị om đau trong một năm cho moi con tôi đa là 15 
ngày. Con của đòng chỉ Minh 06 tuôi thì thời gian hưởng chế độ khi chăm sóc 
con ốm đau của đồng chỉ Minh và đòng chí Long được tỉnh như sau:

Đoi với đồng chí Minh: Tông số ngày nghỉ việc chăm sóc con ốm đau là 20 
ngày, trừ 03 ngày nghỉ hằng tuần vào ngày Chủ nhật, còn lại 17 ngày; theo quy 
định trên, thời gian hưởng chế độ chăm sóc khi con ốm đau của đông chí Minh 
chỉ được tỉnh tối đa là 15 ngày.

Đối với đồng chí Long: Tổng sổ ngày nghỉ việc chăm sóc con ốm đau là 07 
ngày, thời gian hưởng chế độ khichăm sóc con ốm đau của đồng chí Long là 06 
ngày (trừ 01 ngày nghỉ hằng tuần vào ngày Chủ nhật).

h) Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH, cùng nghỉ việc đế chăm 
sóc con ôm đau thì cả cha và mẹ đều được giải quyết hưởng chế độ khi chăm sóc 
con ôm đau; thời gian tối đa hưởng chế độ khi chăm sóc con ốm đau trong một 
năm của người cha hoặc người mẹ cho mỗi con thực hiện theo quy định tại điểm a 
khoản 2 Điều này.

Ví dụ 13: Thượng ủy QNCN Nguyễn Thị Hà và chồng là đồng chỉ Thiếu tả 
Đặng Ngọc Thịnh đang tham gia BHXH bắt buộc, có 02 con 04 tuổi òẽỉ' ẩm đau, 
vợ chông đông chỉ Hà phải nghỉ việc đê chăm sóc con ốm đau. Ngciy nghỉ hằng
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tuần của vợ chồng đồng chí Hà là ngày Chủ nhật. Thời gian nghỉ việc đê chàm 
sóc con om đau của vợ chồng đòng chí Hà như sau:

Con thứ nhất bị ốm điều trị tại bệnh viện, đòng chí Hci nghỉ việc đê chăm 
sóc con từ ngày 04 thảng 5 đến ngày 21 tháng 5 năm 2026.

Con thứ hai bị om điều trị ngoại trú, đòng chí Thịnh phải nghỉ việc đê 
chăm sóc con từ ngày 05 thảng 5 đến ngày 09 tháng 5 năm 2026.

Trường hợp này, cả hai vợ chồng đồng chí Hà đểu được hưởng chế độ khi 
chăm sóc con om đau. Theo quy định của Luật BHXH, thời gian hưởng chê độ 
khi chăm sóc con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi bị ốm đau trong một năm cho 
mỗi con tối đa là 15 ngày. Hai con của đồng chí Hà 04 tuổi thì thời gian hưởng 
chế độ khỉ chăm sóc con ốm đau của vợ chồng đòng chí Hà được tỉnh như sau:

Đối với đồng chỉ Hà: Tong số ngày nghỉ việc chăm sóc con om đau từ 
ngày 04 tháng 5 đến ngày 21 thảng 5 năm 2026 là 18 ngày, trừ 02 ngày nghỉ 
hằng tuần là ngày Chủ nhật, còn lại 16 ngày. Theo quy định trên, thời gian 
hưởng chế độ khi chăm sóc con om đau của đồng chí Hà chỉ được tỉnh tôi đa là 
15 ngày.

Đoi với đồng chỉ Thịnh: Tong số ngày nghỉ việc chăm sóc con ôm đau là 05 
ngày, thời gian được hưởng chế độ khỉ chàm sóc con ốm đau là 04 ngày (trừ 01 
ngày nghỉ hằng tuần là ngày Chủ nhật).

Điều 7. Mức hưỏìig trọ’ cấp ốm đau
1 ễ Mức hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động quy định tại điếm a 

khoản 1 Điều 2 Thông tư này thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 45 Luật 
BHXH. Trường hợp có ngày lẻ không trọn tháng thì mức hưởng chế độ ốm đau 
của những ngày lẻ không trọn tháng được tính theo công thức dưới đây nhưng 
tối đa bằng mức trợ cấp ốm đau một tháng.

Ví dụ 14: Thượng ủy QNCN Nguyễn Văn Hiền Z?Ể/ ốm, điểu trị bệnh từ ngày
05 thảng 01 đến ngày 15 thảng 02 năm 2026. Giả sỉtỄ tiền lương làm cân cứ đóng 
BHXH của thảng gần nhất trước khi nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau (tháng 12 
thảng 2025) là 10.629.450 đồng thì mức hưởng trợ cấp ốm đau của đồng chí 
Hiển được tính như sau:

Mức hưởng 
trợ cấp ốm 

đau

Tiền lương làm căn cứ đóng 
BHXH

24
X 100% X

Số ngày nghỉ 
việc được 

hưởng chế độ 
ốm đau
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Thời gian om đau được tỉnh cả tháng: Từ ngày 05 tháng 01 đên ngày 04 
thảng 02 năm 2026 là 01 thảng,ể mức hưởng trợ cấp om đau bang mức tiên lương 
làm càn cứ đóng BHXH thảng 12 năm 2025 là 10.629.450 đồng.

Thời gian có ngày lẻ: Từ ngày 05 tháng 02 đến ngày 15 tháng 02 năm 2026 
là 11 ngày, trong đỏ có 02 ngày nghỉ hằng tuần là ngày Chủ nhật,ẳ do đó, sỏ ngày 
lẻ được tỉnh hưởng trợ cấp om đau từ nguồn quỹ BHXH là 09 ngày. Mức hưởng 
trợ cấp ốm đau của những ngày lẻ được tính như sau:

Mức hưởng 10.629.450 đồng
trợ Cấp om = ------------------------- X 100% X 09 ngày = 3.986.044 đồng.

đau 24 ngày

Tông số tiền trợ cấp ốm đau của đông chỉ Hiên là:
10.629.450 đồng + 3.986.044 đồng = 14.615.494 đồng.
2ệ Mức hưởng trợ cấp ốm đau khi nghỉ việc đế chăm sóc con ốm đau đối 

với người lao động quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư này thực hiện 
theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Luật BHXH, cụ thể như sau:

Tiền lương làm căn cứ đóng Ẩ
BHXH ng y ng v, - 

------------------------------------------------------X 75% X được hưởng chế độ
~ , chăm sóc con ốm đau24 ngày

3. Ngày làm việc để làm cơ sở xác định thời gian hưởng chế độ ốm đau 
hoặc chế độ khi chăm sóc con ốm đau của người lao động là thời giờ làm việc 
bình thường trong một ngày mà người lao động phải làm việc cho người sử dụng 
lao động theo nội quy lao động hoặc quy định của pháp luật. Đối với người lao 
động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau không trọn ngày thì trường hợp nghỉ việc 
dưới nửa ngày được tính là nửa ngày; từ nửa ngày đến dưới một ngày được tính 
là một ngày.

Ví dụ 15: Trung ủy QNCN Nguyễn Văn Tâm, làm việc trong nhà mảy z, 
chê độ làm việc của nhà máy z  là 08 giờ/ngày; ngày nghỉ hằng tuân là ngày 
Chủ nhật. Đồng chí Tâm z?/ẻ ốm phải nghỉ việc đê điểu trị từ ngày 05 tháng 02 
đến ngày 13 thảng 02 năm 2026 (08 ngày) và nghỉ việc từ 7h30 - 1 IhOO ngày 14 
tháng 02 năm 2026 (3,5 giờ làm việc, được tỉnh là nửa ngày). Như vậy, so ngày đế 
làm cơ sở xác định thòi, gian huẩỏng chế độ om đau của đồng chí Tâm là 8,5 ngày.

4. Trong thời gian hưởng trợ cấp ốm đau, nếu Chính phủ điều chỉnh tăng 
mức tham chiếu hoặc ngưòi lao động được phong, thăng quân hàm, nâng lương, 
tăng phụ cấp thâm niên nghề hoặc thâm niên vượt khung thì mức hưởng chế độ 
ôm đau của người lao động vẫn tính theo mức tiền lương làm căn cứ đóng 
BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc đế điều trị bệnh.

Mức hưởng 
trợ cấp 

khi chăm sóc 
con ốm đau
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Ví dụ 16: Đại ủy QNCNHà Lê Hòa bị ốm, phải nghỉ việc đê điểu trị bệnh từ 
ngày 15 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7 năm 2026. Tiền lương làm căn cứ đỏng 
BHXH thảng 5 năm 2026 của đồng chỉ Hòa là 14.601.600 đồng. Giả sử từ ngày 01 
thảng 7 năm 2026, đồng chỉ Hòa được nâng lương từ hệ số 5,2 lên hệ số 5,45 
(thăng quân hàm Thiếu tá QNCN) thì mức hưởng trợ cấp om đau từ ngày 01 
thảng 7 đến ngày 10 tháng 7 năm 2026 của đồng chí Hòa vân được tỉnh theo 
mức tiền lương ỉcìm càn cứ đóng BHXH tại thời điểm thảng 5 năm 2026 là 
14.601.600 đồng.

Điều 8. Dưõìig sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau
1. Dường sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau đối với người lao động 

thực hiện theo quy định tại Điều 46 Luật BHXH.
Ví dụ 17: Thượng tá Ngiiyên Vãn Đức, nghỉ việc hưởng chê độ ốm đau từ 

ngày 15 tháng 10 năm 2025 đến ngày 15 tháng 12 năm 2025. Từ ngày 16 tháng 12 
năm 2025 đồng chí Đức trở lại tiếp tục làm việc đến ngày 30 tháng 12 thảng 2025. 
Do sức khỏe chưa phục hồi nên đồng chí Đức được đơn vị giải quyết nghỉ 
dường sức, phục hồi sức khỏe từ ngày 31 tháng 12 năm 2025 đến ngày 04 
tháng 01 năm 2026. Thời gian nghỉ dường sức, phục hồi sức khỏe sau khi ôm 
đau của đồng chí Đức được tính cho năm 2025. Mức hưởng dường sức, phục 
hồi sức khoẻ sau khi om đau của đồng chí Đức là 05 ngày X 30% mức tham 
chiếu tại thời điếm tháng 01 năm 2026.

2. Thấm quyền quyết định số ngày nghỉ dường sức, phục hồi sức khỏe sau 
ốm đau theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Luật BHXH do thủ trưởng đơn vị cấp 
trung đoàn và tương đương trở lên quyết định trên cơ sở đề nghị cùa cơ quan quản 
lý nhân sự và cơ quan quân y (nếu có).

3. Việc xác định thời gian nghỉ dường sức, phục hồi sức khỏe tối đa theo quy 
định tại khoản 2 Điều 46 Luật BHXH thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 7 
Thông tư số 12/2025/TT-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc.

Ví dụ 18: Đại ủy QNCN Ngiiyễn Văn Giáp bị om phải nghỉ việc, đủ điều 
kiện và được đơn VẾ/ giải quyết nghỉ dường sức, phục hôi sức khỏe sau khi ỏm 
đau trong tháng 11 năm 2025, thời gian là 05 ngày. Đen tháng 12 năm 2025, 
đồng chỉ Giáp ốm đau phải phẫu thuật, sau đó trở lại làm việc nhưng sức 
khỏe chưa phục hồi, đong chí Giáp được đơn vị giải quyết nghỉ dưỡng sức, phục 
hồi sức khỏe sau ốtn đau là 02 ngày (theo quy định, nghỉ dưỡng sức, phục hồi 
sức khỏe sau ốm đau phải phẫu thuật toi đa là 07 ngày nhưng trước đó đông chí 
Giáp đã nghỉ hưởng chế độ dường sức, phục hồi sức khỏe sau om đau là 05 
ngày nên đồng chí Giáp chỉ được nghỉ tối đa là 02 ngày).

4. Trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng dường sức phục hồi sức 
khỏe sau khi ốm đau nhưng không nghỉ việc thì không được hưởng chế độ 
dường sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau.
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Mục 2. CHẾ Đ ộ  THAI SẢN
Điều 9. Xác định điều kiện huỏng chế độ thai sản
Điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nừ sinh con, lao động nừ 

mang thai hộ, người mẹ nhờ mang thai hộ và người lao động nhận nuôi con nuôi 
dưới 06 tháng tuổi thuộc đối tượng quy định tại điếm a khoản 1 Điều 2 Thông tư 
này được thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 5 Điều 50 Luật 
BHXH và hướng dẫn như sau:

1. Lao động nừ sinh con thuộc trường họp trước đó phải nghỉ việc đế điều trị 
vô sinh thì điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con là đã đóng BHXH bắt 
buộc từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng liền kề trước khi sinh con.

Ví dụ 19: Đại ủy Hà Thị Quyên có thời gian đóng BHXH băt buộc liên tục 
từ tháng 9 năm 2010 đến thảng 8 năm 2025. Do hiếm muộn, đông chỉ Quyên xỉn 
nghỉ việc đế đi điều trị vô sinh, đến thảng 01 năm 2027 đông chí Quyên sinh con; 
trong khoảng thời gian 24 tháng trước khỉ sinh (tỉnh từ tháng 01 năm 2025 ctên 
tháng 12 năm 2026) đồng chí Quyên cỏ 08 tháng đỏng BHXH bắt buộc (tính từ 
thảng 01 năm 2025 đến thảng 8 năm 2025). Như vậy, đồng chí Quyên đủ điểu 
kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

2. Thời gian 12 tháng hoặc 24 tháng liền kề trước khi sinh con hoặc nhận 
con khi nhờ mang thai hộ hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi xác định 
như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận con khi nhờ mang thai hộ hoặc nhận 
nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng thỉ tháng sinh con hoặc nhận con khi nhờ 
mang thai hộ hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng hoặc 
24 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con khi nhờ mang thai hộ hoặc nhận nuôi 
con nuôi;

Ví dụ 20: Thượng ủy Nguyễn Thị Vân, sinh con ngày 12 tháng II  năm 2025, 
thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 11 năm 2024 đên thảng 10 
năm 2025.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận con khi nhờ mang thai hộ hoặc nhận 
nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng BHXH bẳt buộc 
thì tháng sinh con hoặc nhận con khi nhờ mang thai hộ hoặc nhận nuôi con nuôi 
được tính vào thời gian 12 tháng hoặc 24 tháng trước khi sinh con hoặc nhận 
con khi nhờ mang thai hộ hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không 
đóng BHXH bắt buộc thì thực hiện theo hướng dần tại điểm a khoản này.

Ví dụ 21: Đại ủy Nguyễn Thị Hà, sinh con ngày 18 tháng 11 năm 2025, thời 
gian 12 tháng trước khi sinh con được tỉnh như sau:

- Nêu thảng 11 năm 2025 có đóng BHXH bắt buộc thì 12 thảng trước khi 
sinh tỉnh từ thảng 12 năm 2024 đến thảng ỉ Ị năm 2025.
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- Neu thảng 11 năm 2025 không đóng BHXH bắt buộc thì 12 thảng trước 
khi sinh tỉnh từ tháng 11 năm 2024 đến tháng 10 năm 2025.

3. Trong thời gian trở lại làm việc trước khi hết thời gian nghi việc hưởng 
chế độ thai sản khi sinh con mà lao động nữ phải nghỉ việc đế đi khám thai, sảy 
thai, phá thai, thai chết trong từ cung, thai chết trong khi chuyến dạ, thai ngoài 
tử cung, thực hiện các biện pháp tránh thai thì được hưởng chế độ thai sản theo 
quy định tại Điều 51, Điều 52 và Điều 57 Luật BHXH.

4. Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con, nhận con khi nhờ mang thai 
hộ hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thực hiện theo quy định tại Điều 58 
Luật BHXH và hướng dẫn như sau:

a) Đối với trường hợp chỉ có người cha tham gia BHXH bắt buộc hoặc cả 
cha và mẹ cùng tham gia BHXH bắt buộc nhưng người mẹ không đủ điều kiện 
để hưởng chế độ thai sản khi sinh con thì người cha đã đóng BHXH từ đủ 06 
tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi người mẹ sinh con được trợ cấp 
một lần;

b) Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ và người mang thai hộ không 
tham gia BHXH bắt buộc hoặc có tham gia BHXH bắt buộc nhưng không đù 
điều kiện hưởng chế độ thai sản, thì chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ đã 
đóng BHXH bắt buộc từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến 
thời điểm nhận con được trợ cấp một lần;

c) Trường họp người mang thai hộ, người mẹ nhờ mang thai hộ và người 
chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ không tham gia BHXH băt buộc hoặc 
không đủ điều kiện thì người chồng của người mang thai hộ đã đóng BHXH bắt 
buộc từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm người 
mang thai hộ sinh con được trợ cấp một lần.

Điều 10. Thòi gian nghỉ việc huỏng chế độ thai sản
1. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con được thực hiện 

theo quy định tại Điều 53 Luật BHXH. Truờng hợp mẹ chết sau khi sinh con thì 
cha hoặc người trực tiếp nuôi duờng được hưởng chế độ thai sàn quy định tại 
khoán 5, khoản 6 và khoản 7 Điều 53 Luật BHXH và được hướng dẫn như sau:

a) Trường hợp chỉ có mẹ tham gia BHXH bắt buộc mà mẹ chết sau khi sinh 
con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dường được nghi việc hưởng chế độ thai 
sản đê chăm sóc con đối với thời gian còn lại của người mẹ. Mức hướng trợ câp 
thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH 
bắt buộc của người mẹ;

b) Trường hợp chỉ có mẹ tham gia BHXH bắt buộc nhưng không đủ điều 
kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 hoặc khoản 5 Điều 50 Luật BHXH mà 
chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dường được hưởng chế độ thai sản cho 
đến khi con đủ 06 tháng tuối. Mức hưởng trợ cấp thai sản được tính trên cơ sở 
mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của người mẹ;
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c) Trường họp cả cha và mẹ đều tham gia BHXH bắt buộc mà mẹ chết sau khi 
sinh con thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đôi với thời gian còn lại của 
người mẹ. Mức hưởng trợ cấp thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền 
lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của người cha. Trường hợp người cha 
không nghỉ việc thì ngoài tiền lương còn được hưởng trợ cấp thai sản đối với 
thời gian còn lại của người mẹế Mức hưởng trợ cấp thai sản được tính trên cơ sở 
mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của người mẹ;

d) Trường hợp cả cha và mẹ đều tham gia BHXH bắt buộc nhưng người mẹ 
không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 
hoặc khoản 5 Điều 50 Luật BHXH mà chết thì cha được nghỉ việc hưởng chế 
độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Mức hưởng trợ cấp thai sản được 
tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của 
người cha;

đ) Trường hợp chi có cha tham gia BHXH bắt buộc mà mẹ chết sau khi 
sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không đủ sức khỏe đê chăm sóc con 
theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì cha được nghỉ việc hưởng 
chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Mức hưởng trợ cấp thai sản 
được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc 
của người cha.

2. Khi tính thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 51, 
Điều 52, khoản 2 Điều 53 và Điều 57 Luật BHXH nếu có thời gian trùng với 
thời gian nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương thì không 
được tính hưởng chế độ thai sản.

3. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng 
BHXH bắt buộc theo quy định tại khoản 8 Điều 53 Luật BHXH, được hướng dẫn 
như sau: Lao động nữ trở lại làm việc trước khi hết thời gian nghỉ việc hưởng chê 
độ thai sản khi sinh con theo quy định thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi 
nghỉ việc đên khi trở lại làm việc được tính là thời gian đóng BHXH; kể từ khi trở 
lại làm việc thì lao động nữ được hưởng tiền lương của những ngày làm việc do 
người sủữ dụng lao động trả và tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo mức quy 
định tại Điều 59 Luật BHXH; người sử dụng lao động và lao động nữ có trách 
nhiệm đóng BHXH bắt buộc cho thời gian lao động nừ trở lại làm việc.

4. Thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là 
thời gian đóng BHXH hướng dẫn tại khoản 3 Điều này, được ghi theo mức tiền 
lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của tháng trước khi nghỉ việc hưởng chê 
độ thai sản. Trường hợp tháng nghỉ việc hường chế độ thai sản là tháng có đóng 
BHXH bắt buộc thì ghi theo mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc 
của tháng nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường họp trong thời gian nghỉ việc

*
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hưởng chế độ thai sản người lao động được phong, thăng quân hàm, nâng lương 
hoặc tăng thâm niên vượt khung, thâm niên nghề thì được ghi theo mức tiền 
lương mới của người lao động từ thời điểm được phong, thăng quân hàm, nâng 
lương hoặc tăng thâm niên vượt khung, thâm niên nghề.

Điều 11. T rợ  cấp thai sản
Trợ cấp thai sản thực hiện theo quy định tại Điều 59 Luật BHXH và được 

hướng dẫn như sau:
1. Mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc để tính trợ 

cấp thai sản là mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của 
06 tháng gần nhất trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, thời gian đóng 
BHXH không liên tục thì được cộng dồn.

Trường hợp tháng sinh con hoặc nhận con khi nhờ mang thai hộ hoặc nhận 
nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng hoặc 24 tháng trước khi sinh con 
hoặc nhận con khi nhờ mang thai hộ hoặc nhận nuôi con nuôi theo hướng dẫn tại 
điểm b khoản 2 Điều 9 Thông tư này thì mức bình quân tiền lương làm căn cứ 
đóng BHXH bắt buộc của 06 tháng gần nhất trước khi nghỉ việc hướng chế độ 
thai sản bao gồm cả tháng sinh con hoặc nhận con khi nhờ mang thai hộ hoặc 
nhận nuôi con nuôi.

2. Đối với người lao động hưởng trợ cấp thai sản theo quy định tại Điều 51, 
Điều 52, khoản 2, 5, 6, 7 Điều 53, khoản 1, 2, 4 Điều 54, khoản 2 Điều 55 và 
Điều 57 Luật BHXH ngay trong tháng đầu tham gia BHXH bắt buộc thì mức 
hưởng trợ cấp thai sản được tính trên tiền lương làm căn cứ đóng BHXH băt 
buộc của chính tháng đó.

3. Trong thời gian hưởng chế độ thai sản, nếu Chính phủ điều chỉnh tăng 
mức tham chiếu hoặc người lao động được phong, thăng quân hàm, nâng lương, 
tăng phụ cấp thâm niên nghề hoặc phụ cấp thâm niên vượt khung thì mức hưởng 
trợ cấp thai sản của người lao động vẫn tính theo mức bình quân tiền lương làm 
căn cứ tại thời điểm bắt đầu tính hưởng chế độ thai sản.

Điều 12. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản
1. Lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ được nghỉ dường sức, 

phục hồi sức khoe sau thai sản theo quy định tại Điều 60 Luật BHXH.
2ẽ Thấm quyền quyết định số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau 

thai sản theo quy định tại khoản 2 Điều 60 Luật BHXH do thủ tnrởng đơn vị cấp 
trung đoàn và tương đương trở lên quyết định trên cơ sở đề nghị của cơ quan quản 
lý nhân sự và cơ quan quân y (nếu có).

3. Lao động nữ đủ điều kiện nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong năm 
nào thì thời gian nghỉ việc hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được tính cho 
năm đó.
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4. Thời gian tối đa nghỉ dưõttg sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản theo quy 
định tại khoản 2 Điều 60 Luật thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 11 
Thông tư Số 12/2025/TT-BNV.

5. Trường hợp người lao động không nghỉ việc hoặc lao động nừ trở lại làm 
việc trước khi hết thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con theo 
quy định tại khoản 1 Điều 53 Luật BHXH thì không giải quyết nghỉ dưỡng sức, 
phục hồi sức khỏe sau thai sản.

6. Ngày bắt đầu nghỉ hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe phải nằm trong 
khoảng thời gian 30 ngày kể từ ngày hết thời gian nghỉ việc hưởng chê độ thai 
sản quy định tại Điều 52, khoản 1, 4 Điều 53, điểm a khoản 3 Điều 54 Luật 
BHXH.

7. Thời gian không được hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản 
thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 12/2025/TT-BNV.

Mục 3. CHẾ Đ ộ  HƯU TRÍ
Điều 13. Đối tượng và điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng
1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này khi nghỉ việc, 

có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên được hưởng lương hưu 
theo quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật BHXH, khoản 1 Điều 12 Nghị định số 
157/2025/NĐ-CP.

a) Tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 
Nghị định số 157/2025/NĐ-CP thực hiện theo lộ trình quy định tại Phụ lục I ban 
hành kèm theo Thông tư này;

b) Tuối nghỉ hưu của người lao động quy định tại điếm b khoản 1 Điều 12 
Nghị định số 157/2025/NĐ-CP thực hiện theo lộ trình quy định tại Phụ lục II ban 
hành kèm theo Thông tư này. Thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, 
nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và thời gian công tác ở 
vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc 
ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 đê 
làm căn cứ xét điều kiện hưởng lương hưu (nếu có thời gian ngắt quãng thì được 
cộng dồn) được xác định như sau:

Trong thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc 
đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc thời gian công tác ở vùng có điều 
kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ 
cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 mà người lao 
động phải nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động do bị tai nạn lao 
động hoặc bệnh nghề nghiệp và thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản thì 
được tính là thời gian làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiêm 
hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiếm hoặc thời gian công tác ở vùng có
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điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có 
phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Thời gian người lao động được cử làm việc, đi học, hợp tác lao động mà 
không làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiếm theo danh mục do cấp có thẩm quyền ban hành hoặc 
làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biột khó khăn bao gồm cả thời 
gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 
năm 2021 và thời gian đóng BHXH bắt buộc còn thiếu tối đa 06 tháng đế đủ 
điều kiện hưởng lương hưu thì không được tính là thời gian làm nghề, công việc 
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiêm 
hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả 
thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 
tháng 01 năm 2021.

Ví dụ 22: Đại ủy QNCN Lê Văn Nam cỏ quả trình công tác như sau:
Từ tháng 4 năm 2003 đến thảng 3 năm 2010 là lao động hợp đồng làm 

việc trong điều kiện lao động bình thường. Từ tháng 4 năm 2010 đến tháng 3 
năm 2022 (12 năm) ỉà công nhản quốc phòng, thợ hàn (thuộc danh mục nghê, 
công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm). 7V/ệ thảng 4 năm 2022 đên tháng 9 
năm 2026 (4 năm 6 tháng) là quân nhân chuyên nghiệp, công tác tại vùng có 
điểu kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Từ ngày 01 tháng 10 năm 2026, đông 
chí Nam nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí. Tại thời điếm hưởng lương hưu, đông 
chí Nam đủ 51 năm 06 tháng tuổi, cỏ 23 năm 06 tháng tham gia BHXH; trong 
đó, có tổng thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiêm và thời 
gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khản là 16 năm
06 thảng; do đó, đồng chỉ Nam đủ điểu kiện hưởng lương hưu.

2. Trường họp người lao động đu điều kiện về tuổi hưởng lương hưu theo 
quy định tại khoản 1 Điều này nhưng thời gian đóng BHXH bắt buộc còn thiếu 
tối đa 06 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì người lao động được đóng 
tiếp một lần cho số tháng còn thiếu với mức đóng hằng tháng bằng tông mức 
đóng của người lao động và người sử dụng lao động trước khi người lao động 
nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại khoản 7 Điêu 33 Luật 
BHXH.

Ví dụ 23: Thiếu tá QNCN Hà Thị Lý, công tác trong điều kiện lao động 
bình thường, nghỉ việc từ ngày 01 thảng 10 năm 2025 (đủ 51 tuổi 8 tháng; cớ
14 năm 7 tháng đóng BHXH bắt buộc, thiếu 05 tháng thì đủ 15 năm - đủ điêu 
kiện hưởng lương hưu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định sô 
157/2025/NĐ-CP). Theo quy định, đồng chí Lý được đỏng BHXH một lần cho 05 
thảng còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu hãng tháng. Thảng 9 năm 2025, 
đồng chỉ Lý nộp tiền cho đơn VZỆ đê chuyến vào tài khoản chuyên thu BHXH của



18

BHXH Quân đội với mức đỏng bằng 22% của 05 tháng tiền lương làm căn cứ 
đóng BHXH của tháng cuối cùng trước khỉ nghỉ việc (tháng 9 năm 2025). Do đó, 
từ tháng 10 năm 2025, đồng chí Lý đủ điều kiện hưởng lương hưu hang tháng.

Ví dụ 24: Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Hà, công tác trong điểu kiện ỉao động 
bình thường, bị suy giảm khả năng lao động 61% và được nghỉ việc từ ngày 01 
thảng 5 năm 2026 (đủ 51 tuổi 6 thảng, cỏ 19 năm 8 thảng đóng BHXH bắt buộc, 
thiếu 04 tháng thì đủ 20 năm - đủ điều kiện hưởng ỉương hưu theo quy định tại 
điểm a khoản 3 Điều ỉ 2 Nghị định so 157/2025/NĐ-CP). Theo quy định, đồng chí 
Hà được đóng BHXH một lần cho 04 tháng còn thiếu đế đủ điều kiện được hưởng 
lương hưu hằng thảng. Thảng 4 năm 2026, đồng chí Hà nộp tiền cho đơn V/Ệ đê 
chuyến vào tài khoản chuyên thu BHXH của BHXH Quân đội với mức đóng băng 
22% của 04 thảng tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của thảng cuối củng trước 
khi nghỉ việc (thảng 4 năm 2026). Do đó, từ tháng 5 năm 2026, đồng chí Hà đủ 
điểu kiện hưởng lương huv. hằng tháng.

3ẳ Cấp bậc quân hàm làm cơ sở xác định hạn tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất 
để đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị 
định số 157/2025/NĐ-CP đối với người lao động thuộc đối tượng quy định tại 
điếm a khoản 1 Điều 2 Thông tư này là cấp bậc quân hàm tại thời điếm nghỉ hun 
(nghỉ chuẩn bị hưu) ghi trong quyết định về việc nghỉ hưu của cấp có thẩm quyền.

Điều 14. Mức luong hưu hằng tháng
1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 

Thông tư này thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 66 Luật BHXH và khoản 1, 
khoản 2 Điều 13 Nghị định số 157/2025/NĐ-CP và được hướng dẫn như sau:

a) Đối với lao động nữ bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ 
đóng BHXH quy định tại Điều 19 Thông tư này tương ứng 15 năm đóng BHXH, 
sau đó cứ mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%;

Ví dụ 25: Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Bảy, nghỉ việc hưởng lương hưu tủặ 
ngày 01 tháng 7 năm 2026 (đủ 54 tuổi), có 29 năm 03 thảng đóng BHXH. Tỷ lệ % 
hưởng lương him hằng tháng của đồng chí Bảy được tính như sau:

-15  năm đầu được tính bang 45%.
- Từ năm thứ 16 đến năm thứ 29 là 14 năm, tính thêm: 14 X 2% = 28%.
- 03 thảng tỉnh bằng mức hưởng của nửa (1/2) năm đóng BHXH:
0 ,5 x 2 %  = 1%.
- Tỷ lệ % hưởng ỉưong hmi hăng tháng của đòng chí Bảy /ó.ẳ
45% + 28% + 1% = 74%.
b) Đối với lao động nam bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ 

đóng BHXH quy định tại Điều 19 Thông tư này tương ứng 20 năm đóng BHXH,
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sau đó cứ mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%;
Ví dụ 26: Thiếu tả QNCN Vũ Văn An, nghỉ việc hưởng lương hưu từ 

ngày 01 tháng 10 năm 2026 (đủ 54 tuổi), có 35 năm đóng BHXH. Tỷ lệ % 
hưởng lương him hang tháng của đồng chí An được tỉnh như sau,ệ

- 20 năm đầu được tỉnh bằng 45%.
- Từ năm thứ 21 đến năm thứ 35 là 15 năm, tỉnh thêmẵế 15 X 2% = 30%.
-Tỷ lệ % hưởng lương him hang tháng của đòng chỉ An /ó.ế 45% + 30ñ/o = 75%.
c) Trường hợp lao động nam có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm đến

dưới 20 năm, mức lương hưu hằng tháng bằng 40% mức bình quân tiền lương 
làm căn cứ đóng BHXH quy định tại Điều 19 Thông tư này tương úng 15 năm 
đóng BHXH, sau đó cứ mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 1%.

Ví dụ 27: Cùng là đồng chí An tại ví dụ 26 nhưng có thời gian tham gia 
BHXH là 19 năm thỉ tỷ lệ % lương hưu hằng tháng được tỉnh như sau:

-1 5  năm đầu được tính bang 40ộ/o.
- Từ năm thứ 16 đến năm thứ 19 là 04 năm, tỉnh thêm: 04 X 1% = 4%.
- Tỷ lệ % hưởng ỉươtig him hang tháng của đồng chỉ An là: 40% + 4% = 44%.
2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động làm nghề, công việc đặc 

biệt đặc thù theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về danh mục nghề, 
công việc đặc biệt đặc thù được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 66 
Luật BHXH và khoản 3 Điều 13 Nghị định số 157/2025/NĐ-CP khi nghỉ hưu 
mà chưa đạt mức tối đa 75%, được thực hiện như sau:

a) Đối với lao động nam bằng 50% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng 
BHXH quy định tại Điều 19 Thông tư này tương ứng với 15 năm đầu đóng BHXH, 
sau đó cứ mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 3%, mức tối đa bằng 75%;

Ví dụ 28: Đại ủy QNCN Lê Hải Nam, có tổng thời gian tham gia BHXH 
là 23 năm; trong đó, có 10 năm làm nghề, công việc đặc biệt đặc thù. Khi nghỉ 
hưu, tỷ lệ % lương hun hằng thảng của đồng chỉ Nam được tính như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều này thì:
-2 0  năm đầu được tính bằng 45 %.
- Từ năm thứ 21 đến năm thứ 23 là 03 năm, tỉnh thêm: 03x 2% = 6%.
-Tỷ lệ % hưởng lương huit hang thảng của đong chỉ Nam làặ. 45% + 6% = 5 /%ế
Tuy nhiên, đòng chí Nam có 10 năm làm nghề, công việc đặc biệt đặc thù; 

do đó, tỷ lệ ủ/o hưởng lương him hằng thảng của đồng chí Nam được tính theo 
quy định tại đi êm a khoản 2 Điều này, cụ thế như sau:

-15  năm đẩu được tỉnh bằng 50%.
- Từ nẫm thứ 16 đến năm thứ 23 là 08 năm, tỉnh thêm: 08 X 3% = 24%.
- Tỷ lệ % hưởng lương him hằng tháng /ó.ễ 50% + 24% = 74%.
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b) Đối với lao động nữ bằng 55% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng 
BHXH quy định tại Điều 19 Thông tLiệ này tương ứng với 15 năm đầu đóng BHXH, 
sau đó cứ mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 3%, mức tối đa bằng 75%.

Ví dụ 29: Đại ủy QNCN Vũ Thị Hải Yen, có tong thời gian tham gia BHXH 
là 22 năm; trong đó, có 10 năm làm nghề, công việc đặc biệt đặc thù. Khi nghỉ 
hưu, tỷ lệ % lương hicu hang thảng của đồng chí Yến được tính như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều này thì:
-15  năm đầu được tính bằng 45%.
- Từ năm thứ 16 đến năm thứ 22 là 07 năm, tỉnh thêm: 07 X 2% = 14%.
-T ỷ lệ%  hưởng lương hưu hằng tháng của đồng chỉ Yen là: 45% + 14% = 59%.
Tuy nhiên, đồng chí Yen có 10 năm làm nghề, công việc đặc biệt đặc thù; 

do đó, tỷ lệ % hưởng ỉương hưu hằng tháng tháng của đổng chí Yen được tính 
theo quy định tại điếm b khoản 2 Điều này, cụ thế như sau:

-1 5  năm đâu được tính băng 55%.
- Từ năm thứ 16 đến năm thứ 22 là 07 năm, tỉnh thêm: 07 X 3% = 21%.
- Tổng tỷ lệ % là: 55% + 21% = 76%.
Theo quy định tỷ lệ % hưởng lương hưu hằng tlĩảng toi đa băng 75%; do 

đỏ, tỷ’ lệ % lương hưu hằng tháng của đòng chí Yen là 75%. Đồng chí Yen không 
được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu theo quy định tại Điểu 14 Nghị định sô 
157/2025/NĐ-CP.

3. Thời gian làm nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt 
đặc thù theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện như sau:

a) Thời gian làm nghề, công việc đặc biệt đặc thù được tính kê từ khi có 
quyết định giao nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền; nếu thời gian làm nghề, công 
việc đặc biệt đặc thù bị ngắt quãng thì được cộng dồn;

b) Trong thời gian làm nghề, công việc đặc biệt đặc thù mà người lao động 
phải nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động do bị tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp hoặc nghỉ việc huếỏng chế độ thai sản thì thời gian đó được 
tính là thời gian làm nghề, công việc đặc biệt đặc thù;

c) Trong thời gian người lao động được cử đi học tập, công tác từ 03 tháng 
trở lên mà không trực tiếp làm nghề, công việc đặc biệt đặc thù; thời gian nghỉ 
chuẩn bị hưu; thòi gian nghỉ điều trị bệnh từ 01 tháng trở lên (không thuộc đối 
tượng quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này) thì thòi gian đó không được tính 
là thời gian làm nghề, công việc đặc biệt đặc thù;

d) Trường họp người làm nghề, công việc đặc biệt đặc thù bị tạm đình chỉ 
công tác, đình chỉ công tác; tạm giữ, tạm giam; chấp hành hình phạt tù; đào ngũ 
thì thời gian đó không được tính là thời gian làm nghề, công việc đặc biệt đặc thù;
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đ) Truông hợp người lao động quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 2 
Thông tư này nghỉ việc hưởng lương hưu hằng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 
trở đi mà trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 có thời gian làm nghề, công việc thuộc 
danh mục nghề, công việc đặc biệt đặc thù theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng thì thời gian làm nghề, công việc đó được tính là thời gian làm nghề, 
công việc đặc biệt đặc thù để làm căn cứ tính mức hưởng lương hưu hằng tháng 
theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Không áp dụng cách tính mức lương hưu hằng tháng quy định tại khoản 2 
Điều này đối với người lao động làm nghề, công việc đặc biệt đặc thù đã nghỉ 
việc hưởng lương hưu hàng tháng trước ngày 01 tháng 7 năm 2025;

e) Trường hợp người lao động có thời gian làm nghề, công việc đặc biệt 
đặc thù thuộc đối tượng bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc chuyển ngành 
trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 hoặc bảo lưu, chuyên ngành từ ngày 01 tháng 7 
năm 2025 trở đi, thì khi giải quyết chế độ hưu trí không được thực hiện cách tính 
mức lương hun hằng tháng quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Cách tính mức lương hưu hằng tháng theo khoản 3 Điều 12 Nghị định 
số 157/2025/NĐ-CP của người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% 
trở lên, đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại khoản 2 Điều 65 Luật BHXH, 
tỷ lệ phần trăm lương hưu được tính theo quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó 
cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi theo quy định thì giảm 2%, trường hợp thời gian 
nghi hưu trước tuổi dưới 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương 
hưu, từ đủ 06 tháng đến dưới 12 tháng thì giảm 1%.

Đổi với người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường thì 
lấy tháng sinh tương ứng theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

Đối với người lao động có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ
15 năm trở lên khi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc 
biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, 
độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiếm do cấp có thâm 
quyền ban hành hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên 
trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 thì lấy tháng sinh tương ứng Phụ lục II ban 
hành kèm theo Thông tư này.

Ví dụ 30: Thượng tả QNCN Phạm Văn Hưng, 53 tuôi 02 th á n g ,  làm việc 
trong điều kiện lao động bình thường, có 30 năm 04 tháng đóng BHXH, không 
đủ điều kiện nghỉ hitu theo quy định tại điếm a, điếm b khoản 2 Điều 12 Nghị 
định so 157/2025/NĐ-CP, /?/Ễ suy giảm khả năng lao động 61%, nghỉ việc hưởng 
lương hưu từ ngày 01 thảng 6 năm 2026 (mốc tuổi đế giảm trừ tỷ lệ phần trăm 
lươtĩg hưu là 56 tuối 06 thảng). Tỷ lệ hưởng lương him hằng tháng của đồng chỉ 
Hưng được tính như sau:

-2 0  năm đầu tính bằng 45%.
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- Từ năm thứ 20 đến năm thứ 30 là 10 năm, tỉnh thêm .ẽ 10 X 2%  =  20%.

- 04 thảng được tính bằng 1/2 năm, tỉnh thêm: 0,5 X 2% = 1%.
- Tổng tỷ lệ trên /d.ễ 45 % + 20 % + 1% =66%.
- Đồng chí Hưng nghỉ hưu trước tuổi (56 tuổi 06 thảng) theo quy định là 03 

n ă m  0 4  t h á n g  n ê n  t ỷ  l ệ  h ư ở n g  l ư ơ n g  h ư u  t ỉn h  g i ả m :  3  X  2 %  =  6 %  ( d ư ớ i  0 6  

tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm lương hưu).
-Tỳ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của đỏng chỉ Hiữĩg /ó.ắ 66% - 6% = 60%.
Ví dụ 31: Thiếu tả QNCN Trần Đãng Dùng, 49 tuổi 3 tháng, có 28 năm 02 

thảng đóng BHXH, trong đó có 15 năm làm nghê, công việc nặng nhọc độc hại 
nguy hiểm, không đủ điều kiện nghỉ hmi theo quy định tại điếm a, điêtn b khoản 2 
Điều 12 Nghị định số 157/2025/NĐ-CP, bị suy giảm khả năng lao động 61%, 
nghỉ việc hưởng lương hưu từ ngàv 01 thảng 6 năm 2026 (51 tuôi 06 thảng). Tỷ 
lệ hưởng lương hưu hãng tháng của đông chỉ Dùng được tính như sau:

- 20 năm đầu tính bằng 45%.
- Từ năm thứ 20 đến năm thứ 28 là 8 năm, tính thêm: 8 X 2%  =  16%.

- 02 thcíng được tỉnh bang 1/2 năm, tính thêm: 0,5 X 2% = l% ệ
- Tổng tỷ lệ trên là: 45 % + 16 % + 1% = 62%.
- Đồng chỉ Dũng nghỉ hưu trước tuồi (51 tuổi 06 thảng) theo quy định là 02 

n ă m  0 3  t h á n g  n ê n  t ỷ  l ệ  h ư ở n g  l ư ơ n g  h ư u  t ín h  g i ả m :  2  X 2 %  =  4 %  ( d ư ớ i  0 6  

thảng thì không giảm tỷ lệ phần trăm lương hưu).
-Tỷ lệ hưởng lưong hưu hang tháng của đồng chí Dũng là: 62% - 4% = 58%.
Điều 15. Thòi điểm hưởng lương hiru
1. Thời điếm hưởng lương hưu là thời điếm đủ điều kiện hưởng lương hưu 

theo quy định và được ghi trong quyết định nghi việc hưởng chế độ BHXH của 
cấp có thẩm quyền.

2. Thời điểm hưởng lương hưu đối với người lao động đủ điều kiện về thời 
gian đóng BHXH được tính từ tháng liền kề sau tháng đủ tuổi nghi hưu theo quy 
định. Trường hợp không xác định được ngày, tháng sinh hoặc mất hồ sơ và các 
trường hợp đặc biệt khác thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định 
số 157/2025/NĐ-CP.

3. Thời điểm đủ điều kiện hưởng luơng huu khi suy giảm khả năng lao 
động là ngày 01 tháng sau liền kề khi người lao động có đủ cả ba điêu kiện vê 
tuổi đời, thời gian đóng BHXH và có kết luận bị suy giảm khả năng lao động từ 
61% trở lên của Hội đồng Giám định y khoa có thẩm quyền.

4. Trường hợp người lao động hoặc người sử dụng lao động nộp hô sơ 
chậm so với quy định thì phải có văn bản giải trình nêu rõ lý do và chịu trách 
nhiệm truớc pháp luật về nội dung giải trình.
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Điều 16. T rợ  cấp một lần khi nghỉ hưu
1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này, đủ điều kiện 

hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 157/2025/NĐ-CP mà có 
thời gian đóng BHXH cao hơn theo quy định tại khoản 1 Điều 68 Luật BHXH, 
khoản 1 Điều 14 Nghị định số 157/2025/NĐ-CP thì khi nghỉ hưu được hưởng trợ 
cấp một lần bằng 0,5 lần mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho 
mỗi năm đóng BHXH cao hơn 35 năm đối với nam hoặc cao hơn 30 năm đối với 
nữ, tính đến thời điểm đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 
này đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 12 Nghị định 
số 157/2025/NĐ-CP mà tiếp tục đóng BHXH thì được hưởng mức trợ cấp một 
lần khi nghỉ hưu bằng 02 lần mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH 
cho mỗi năm đóng cao hơn 35 năm đối với nam hoặc cao hơn 30 năm đối với 
nữ, được tính từ sau thời điếm đủ điều kiện nghi hưu theo quy định của pháp 
luật đến thời điểm nghỉ hưu.

Ví dụ 32: Trung tả QNCN Hà Văn Tuấn, sinh ngày 01 thảng 7 năm 1971, 
tham gia BHXH từ tháng 8/1989. Tháng 7 năm 2025 đồng chí Tuấn 54 tuổi, có 3ố 
năm đóng BHXH ( t r o n g  đó có 16 năm công tác trong quân đội), đủ điêu kiện nghỉ 
hưu theo quy định tại điêm b khoản 2 Điêu 12 Nghị định sô 157/2025/NĐ-CP (hêt 
hạn tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất đối với cấp bậc Trung tá QNCN) và được câp 
cỏ tham quyền giải quyết nghỉ hun (nghỉ chuấn bị hưu) từ ngày 01 tháng 8 năm 2025; 
hưởng lương hưu tùỵ ngày 01 tháng 8 năm 2026 (tong thời gian đóng BHXH là 
37 năm). Đồng chí Tuấn có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng 
với tỷ’ lệ hưởng lương hưu 75% (35 năm) là 02 năm 00 thảng nên ngoài lương 
hưu hang tháng còn được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu như sau:

- Trợ cấp một lần cho thời gian đóng BHXH cao hơn 35 năm tính đên thời 
điểm đủ điều kiện nghỉ hưu (tháng 7/2025 đủ 54 tuổi), là 01 năm X  0,5 lần=0,5 
lần mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH;

- Trợ cấp một lần cho thời gian đóng BHXH cao hơn 35 năm, được tính kê 
từ sau thời điếm đủ điều kiện nghỉ hưu (thảng 7/2025) đến thời điềm nghỉ hưu 
(tháng 7/2026), nhận lương hmi từ ngày 01/8/2026, /ứ.ễ 01 năm X 2 lần =2 lần 
mức bình quân tiền lương làm càn cứ đóng BHXH;

- Tông mức hưởng trợ cấp một lần khỉ nghỉ hiru của đồng chỉ Tuân bằng 
2,5 lần mức bình quân tiền ỉương làm căn cứ đỏng BHXH.

Ví dụ 33: Giả sử đồng chí Đại tá Hoàng Văn Bảy có 37 năm 02 tháng đóng 
BHXH (trong đó có 30 năm công tác trong quân đội) đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy 
định tại điếm a khoản 2 Điều 12 Nghị định so 157/2025/NĐ-CP và được cấp có 
thâm quyên giải quyết nghỉ hmi (nghỉ chuẩn bị hưu) từ ngày 01 thảng 3 năm 2025; 
hưởng lương hưu từ ngày 01 tháng 4 năm 2026. Đong chỉ Bảy có thời gian đóng
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BHXH cao hơn so năm tương ứng với tỷ lệ hưởng ỉuếơng hưu 75% (35 năm) là 
02 năm 02 tháng (được tỉnh là 2,5 năm) nên ngoài lương hưu hằng tháng, còn 
được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu là: 2,5 năm X  2 lần = 5 lần mức bình quân 
tiền lương làm căn cứ đỏng BHXH.

Điều 17. Bảo hiểm xã hội một lần
1. BHXH một lần thực hiện theo quy định tại Điều 70 Luật BHXH.
Mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH đế tính mức hưởng 

BHXH một lần thực hiện theo quy định tại Điều 72 Luật BHXH, Điều 16 Nghị 
định số 157/2025/NĐ-CP và Điều 19 Thông tư này. Trong trường hợp thời gian 
đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định chưa đủ số năm quy 
định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư này thì tính bình quân tiền lương của các 
tháng đã đóng BHXH.

2. Mức hưởng BHXH một lần của người lao động có thời gian đóng BHXH 
chưa đủ một năm thì mức hưởng bằng số tiền đã đóng nhưng không quá 02 
tháng mức bình quân tiền lương đóng BHXH.

Ví dụ 34: Đồng chí Cao Tiến Đức, nhân viên cơ yêu, tuyên dụng thảng 8 
năm 2025; xếp hệ số ỉương 3,20. Đồng chí Đức thôi việc và hưởng BHXH một 
lần từ thảng 12 năm 2025; thời gian tham gia BHXH từ tháng 8 năm 2025 đền 
tháng 12 năm 2025 là 04 thảng, hệ so điều chỉnh 1,0. Mức hưởng BHXH một 
lần của đòng chí Đúc bằng số tiền đã đóng BHXH là:

( 2 .3 4 0 .0 0 0  đ ồ n g  X 3 ,2 0 )  X 1 ,0  X 2 2 %  X  0 4  t h á n g  =  6 .5 8 9 .4 4 0  đ ồ n g .

Ví dụ 35: Cùng là đồng chí Cao Tiến Đức tại ví dụ 34, giả sử đông chí 
Đức thôi việc và hưởng BHXH một lần từ tháng 4 năm 2026; thời gian tham 
gia BHXH từ tháng 8 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026 là 11 thảng (giả sử  
năm 2026 hệ so điều chỉnh 1,0). Mức hưởng bảo hiếm một lần của đông chí 
Đức được tính như sau:

( 2 .3 4 0 .0 0 0  đ ồ n g  X 3 ,2 0 )  X 1 ,0  X  2 2 %  X 1 1  t h á n g  =  1 8 .1 2 0 .9 6 0  đ ồ n g .

Tuy nhiên, đồng chỉ Đức có thời gian công tác dưới 01 năm (11 thảng); do 
đó, mủắc hưởng BHXH một lần tối đa bang 02 tháng mức bình quân tiên lương 
đóng BHXH la:

( 2 .3 4 0 .0 0 0  đ ồ n g  X  3 ,2 0 )  X 1 ,0  X 0 2  t h ả n g  =  1 4 .9 7 6 .0 0 0  đ ò n g .

3. Mức hưởng BHXH một lần đối với người lao động vừa có thời gian 
đóng BHXH tự nguyện, vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc thì không bao 
gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện của tùng thời kỳ, trừ 
trường hợp người mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng quy định 
tại điểm c điểm, d khoản 1 Điều 70 Luật BHXH.

4. Khi tính mức hưởng BHXH một lần: Trường hợp có thời gian đóng 
BHXH cả trước và sau ngày 01 tháng 01 năm 2014 mà thời gian đóng BHXH 
trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển
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sang giai đoạn đóng BHXH từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ 
tính hưởng BHXH một lần.

5. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 
157/2025/NĐ-CP được hưởng chế độ BHXH một lần, mức hưởng cụ thể như sau:

a) Bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương đóng BHXH cho những năm 
đóng BHXH trước năm 2014;

b) Bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương đóng BHXH cho những năm 
đóng BHXH từ năm 2014 trở đi.

Ví dụ 36: ĐạỉỆ ủy Hoàng Văn Lập, nhập ngủ thảng 02 năm 2013, phục viên 
từ ngày 01 thảng 6 năm 2026, có thời gian đóng BHXH là 13 năm 04 thảng 
(trong đó, l ì  thảng đóng BHXH trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 và 12 năm 
05 tháng đóng BHXH từ ngày 01 thảng 01 năm 2014 trở đi). Mức hưởng BHXH 
một lần của đồng chí Lập được tỉnh như sau:

11 tháng đóng BHXH trước năm 2014 được chuyến sang giai đoạn từ 
nãm 2014 trở  <ý/ể. Như vậy, so thảng đóng BHXH tính đến ngày 31 tháng 5 
năm 2026 đế tỉnh BHXH một lần của đồng chí Lập được tỉnh là 13 năm 04 tháng 
đóng BHXH giai đoạn từ năm 2014 trở đi (12 năm 05 tháng +11 tháng =13 năm 
0 4  th ả n g , đ ư ợ c  t ỉn h  là  1 3 ,5  n ă m ) .

Mức hưởng BHXH một lần của đồng chí Lập được tỉnh như sau:

Mức hưởng trợ cấp r  -  V Mlc’ bình quân tiền
BHXHmọt lan = (2 thắngx I3’5 năm) x lưrng thángđZgBHXH
6. Thời điểm tính hưởng BHXH một lần là thời điểm cơ quan BHXH ban 

hành quyết định hưởng BHXH một lần.
7. BHXH một lần đối với hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân, học viên 

quân đội, cơ yếu hưởng sinh hoạt phí được thực hiện như sau:
a) Nếu trước khi nhập ngũ hoặc trước khi là học viên, học viên cơ yếu 

hưởng sinh hoạt phí mà chưa tham gia BHXH bắt buộc thì thời gian để tính 
hướng chế độ BHXH một lần khi xuất ngũ, thôi việc là thời gian thực tế phục vụ 
trong Quân đội, học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí;

Ví dụ 37: Thượng s ĩ Võ Văn Vũ, học viên Học viện Kỹ thuật quản sự, nhập 
ngũ thảng 01 năm 2022; tháng 12 năm 2025, đong chí Vũ bị bệnh không đủ điểu 
kiện về sức khỏe nên phải xuất ngủ. Đồng chỉ Vũ được hưởng BHXH một lần khi 
xuảt ngũ tương ứng với thời gian tham gia BHXH là 04 năm, cách tính như sau:

Diên biến tiền lương làm căn cứ đóng BHXH /ó.ắ
Từ tháng 01 năm 2022 đến thảng 12 năm 2022 là 12 tháng (năm thứ nhất), 

hệ sổ lương cơ sở là 1.490.000 đồng, hệ số điều chỉnh là 1,07.
1.490.000 đồngX 12 thángX 1,07 = 19.131.600 đồng.
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Từ tháng 01 năm 2023 đến thảng 6 năm 2023 là 06 tháng (năm thứ hai), hệ 
so ỉưong cơ sở là 1.490.000 đồng, hệ số điều chỉnh là 1,04.

1 .4 9 0 .0 0 0  đ ồ n g  X 0 6  t h á n g  X 1 ,0 4  =  9 .2 9 7 .6 0 0  đ ồ n g .

Từ thảng 7 năm 2023 đến thảng 12 năm 2023 là 06 thảng (năm thứ hai), hệ 
sổ lương cơ sở là 1.800.000 đồng, hệ sổ điều chỉnh là 1,04.

1 .8 0 0 .0 0 0  đ ồ n g  X 0 6  t h á n g  X 1 ,0 4  =  1 1 .2 3 2 .0 0 0  đ ồ n g .

Từ thảng 01 năm 2024 đến thảng 6 năm 2024 là 06 tháng (năm thứ ba), hệ 
so lương cơ sở là 1.800.000 đồng, hệ sô điêu chỉnh là 1,0.

1.800.000 đồng X 06 thảng X 1,0 = J 0.800.000 đồng.
Từ thảng 7 năm 2024 đến tháng 12 năm 2024 là 06 tháng (năm thứ ba), hệ 

sổ l ư ơ n g  c ơ  s ở  là  2 .3 4 0 .0 0 0  đ ồ n g , h ệ  s o  đ i ề u  c h ỉn h  là  1 ,0 .

2 .3 4 0 .0 0 0  đ ồ n g  X 0 6  t h á n g  X 1 ,0  =  1 4 .0 4 0 .0 0 0  đ ồ n g .

Từ thcing 01 năm 2025 đến thảng 6 năm 2025 là 6 tháng (năm thứ tư), hệ 
so lương cơ sở là 2.340.000 đong, hệ so điều chỉnh là 1,0.

2 .3 4 0 .0 0 0  đ ồ n g  X 0 6  t h ả n g  X 1 ,0  =  1 4 .0 4 0 .0 0 0  đ ồ n g .

Từ tháng 7 năm 2025 đến tháng 12 năm 2025 là 6 tháng (năm thứ tư), 
bang 3 lần mức tham chiếu, hệ số điều chỉnh là 1,0.

2 .3 4 0 .0 0 0  đ ồ n g  X 3  X  6  t h á n g  X 1 ,0  =  4 2 .1 2 0 .0 0 0  đ ồ n g .

Mức bình quân tiền lưong làm căn cứ tính BHXH một lần của đông chí Vũ là:
(19.131.600 đồng + 9.297.600 đồng + 11.232.000 đồng + 10.800.000 đồng +

14.040.000 đồng + 14.040.000 đồng + 42.120.000 đồng)/48 tháng = 2.513.775 đồng.
Mức trợ cấp BHXH một lần của đồng chỉ Vũ /á.ế 2.513.775 đồng X  (4 năm X

2 tháng = 8 thảng) = 20.110.200 đồng.
b) Nếu trước khi nhập ngũ hoặc trước khi là học viên cơ yếu hưởng sinh 

hoạt phí, có thời gian tham gia BHXH mà chưa hưởng BHXH một lần từ quỹ 
BHXH (bảo lưu thời gian đóng BHXH) thì thời gian để tính hưởng chế độ 
BHXH một lần khi xuất ngũ, thôi việc là tống thời gian phục vụ thực tế trong 
Quân đội, học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí với thời gian đã đóng BHXH 
trước đó.

Ví dụ 38: Đồng chí Hạ s ĩ Lê Hùng Dũng; nhập ngũ tháng 02 năm 2025; 
xuất ngủ thảng 01 năm 2027 (02 năm); trước khi nhập ngủ đồng chỉ Dũng có 05 
năm đóng BHXH bắt buộc đang được bảo lưu. Như vậy, thời gian đê tỉnh hưởng 
BHXH một lần hoặc bảo lưu là 07 năm.

Điều 18. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội
Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này, nếu không đủ 

điều kiện nghỉ hưu theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 157/2025/NĐ-CP mà 
không hưởng BHXH một lần theo quy định thì được BHXH Quân đội xác nhận, 
bảo lưu thời gian và mức đóng BHXH theo quy định tại Điều 71 Luật BHXH, 
thưc hiên như sau:
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1. Trong thời gian bảo lưu, nếu tiếp tục đóng BHXH thì được cộng tiếp thời 
gian đóng BHXH (bao gồm cả thời gian đóng BHXH bắt buộc và thời gian đóng 
bảo hiểm tự nguyện) và được giải quyết các chế độ BHXH theo quy định đối với 
từng đối tượng tại thời điểm giải quyết chế độ BHXH.

2. Trong thời gian bảo lưu, nếu có nguyện vọng được nhận BHXH một lần 
thì BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người lao động thường trú 
căn cứ vào sổ BHXH để chi trả BHXH một lầnể

3. Người lao động có đủ 15 năm đóng BHXH trở lên, trong thòi gian bảo lưu 
không tiếp tục đóng BHXH, khi đủ tuổi đời quy định tại điểm a hoặc điểm b 
khoản 1 Điều 12 Nghị định số 157/2025/NĐ-CP được hưởng lương hưu hằng 
tháng, do BHXH tỉnh, thành phố trục thuộc Trung ương nơi thường trú giải quyết.

4. Người lao động đã có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, trong thời gian 
bảo lun không tiếp tục làm việc và không đóng BHXH, nếu bị ốm đau, tai nạn 
rủi ro mà bị suy giảm khả năng lao động thì chủ động đi giám định y khoa, nếu 
suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì:

a) Trường hợp làm việc trong điều kiện lao động bình thường, thời điếm 
nhận lương hưu hằng tháng khi đủ tuổi đời quy định tại điểm a khoản 2 Điều 65 
Luật BHXH.

Ví dụ 39: Thiếu tả QNCN Trần Văn Sang, sinh ngày 10 tháng 7 năm 1974, 
nhập ngủ tháng 5 năm 1997, phục viên từ ngày 01 tháng 5 năm 2020 và đang 
bảo lim thời gian tham gia BHXH (thời gian đóng BHXH bắt buộc lcì 23 năm). 
Ngày 10 thảng 10 năm 2025, Hội đồng Giảm định y  khoa kết luận đòng chỉ 
Sang òề/ suy giảm khả năng lao động 61%. Như vậy, đòng chí Sang đủ điều kiện 
hưởng chê độ hưu từ ngày 01 thảng 11 năm 2025 (đủ 51 tuôi 03 thảng tuổi đời).

b) Trường hợp thời gian đóng BHXH có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công 
việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do cấp có thâm 
quyền ban hành, thì được nghỉ hưu không phụ thuộc vào tuổi đời theo quy định 
tại điểm b khoản 2 Điều 65 Luật BHXH. Thời điểm nhận lương hưu hằng tháng 
từ ngày 01 tháng liền kề sau tháng có kết luận của Hội đồng Giám định y khoaữ

5. Trong thời gian bảo lưu ngưòi lao động bị chết thì thân nhân được hưởng 
chế độ tử tuất quy định tại Mục 4 Thông tư này, do BHXH tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương nơi thường trú của thân nhân giải quyết.

6. Trong thời gian bảo lưu không được hưởng chế độ ốm đau, chế độ thai 
sản; trừ trường hợp sinh con hoặc nhận con khi nhờ mang thai hộ hoặc nhận 
nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi theo quy định tại khoản 4 Điều 50 Luật 
BHXH

Điều 19. Mức bình quân tiền luơng làm căn cứ đóng bảo hiếm xã hội 
để tính lương hưu, trợ  cấp một lần

1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này có toàn bộ thời 
gian đóng BHXH theo chế độ tiền lưong do Nhà nước quy định thì mức bình
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quân tiền lương làm căn cúễ đóng BHXH trước khi nghỉ hưu được thực hiện theo 
quy định tại Điều 16 Nghị định số 157/2025/NĐ-CP, trong đó:

a) Bắt đầu tham gia BHXH trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 tính theo 
công thức sau:

Tổng số tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của 5 năm 
(60 tháng) cuối trước khi nghỉ việc

M̂ bqtl
60 tháng

b) Bắt đầu tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 
năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 tính theo công thức sau:

Tổng số tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của 6 năm 
(72 tháng) cuối trước khi nghỉ việc

Mbqtl
72 tháng

c) Bắt đầu tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 
năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 tính theo công thức sau:

Tổng số tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của 8 năm 
(96 tháng) cuối trước khi nghỉ việc

Mbqti
96 tháng

d) Bắt đầu tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 
năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 tính theo công thức sau:

Tổng số tiền lương làm căn cứ đóng BHXHcủa 10 năm 
(120 tháng) cuối trước khi nghỉ việc

Mbqtl
120 tháng

đ) Bắt đầu tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 
năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 tính theo công thức sau:

Tổng số tiền lương làm căn cứ đóng BHXHcủa 15 năm 
(180 tháng) cuối trước khi nghỉ việc

Mbqtl —
180 tháng

e) Bắt đầu tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 
năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 tính theo công thức sau:

Tổng số tiền lương làm căn cứ đóng BHXHcủa 20 năm 
(240 tháng) cuối trước khi nghỉ việc

Mbqtl
240 tháng
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g) Bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 trở đi tính theo 
công thúc sau:

Tống số tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của toàn bộ thời gian đóng
BHXH khi nghỉ việc

bqtl Tổng số tháng đóng BHXH

Trong đó: Mbqti là mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.
Người lao động tham gia BHXH từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi, tiền 

lương làm căn cứ đóng BHXH được điều chỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 73 
Luật BHXH.

h) Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH trong các công thức quy định tại 
các điếm a, b, c, d, đ, e và g khoản này là tiền lương theo cấp bậc quân hàm, 
ngạch, bậc, và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp 
thâm niên vượt khung, hệ số chênh lệch bảo lưu đã đóng BHXH (nếu có). Khi 
tính bình quân tiền lương này được tính theo chế độ tiền lương do Chính phủ 
quy định về chế độ tiền luơng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng 
vũ trang (trong đó mức phụ cấp thâm niên nghề được tính trên tỉ lệ phân trăm 
cao nhất cho cùng một hệ số lương, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm 
niên vượt khung và hệ số chênh lệch bảo lưu) và quy định về mức tham chiếu 
tại thời điếm hưởng lương hưu hoặc nhận BHXH một lần. Trường hợp người 
lao động đang giừ chức vụ lãnh đạo ở một cơ quan, đơn vị Quân đội, Cơ yếu; 
đồng thời, được bầu cử, bố nhiệm kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo ở cơ quan, 
đơn vị khác (cả trong và ngoài Quân đội, Cơ yếu) thì được huởng phụ cấp 
kiêm nhiệm theo quy định của pháp luật về tiền lương; phụ cấp kiêm nhiệm 
này không dùng đế tính đóng, hưởng BHXH;

Ví dụ 40: Đại tá Nguyên Vãn Khoa, nhập ngũ thảng 02 năm 1986, nghỉ 
việc hưởng chế độ hmi trí từ ngày 01 thảng 4 năm 2026, có 40 năm 01 thảng 
đóng BHXH, có diễn biến tiền lương như sau: Tháng 7 năm 2019 được thăng 
quản hàm Thượng tả (7,30), tháng 4 năm 2023 bô nhiệm chức vụ Trưởng phóng 
(hệ so chức vụ 0,9), tháng 7 năm 2024 thăng quân hàm Đại tá (8,0). Mức bình 
quân tiền lương làm căn củ' đóng BHXH của đông chí Khoa được tính như sau:

Từ thảng 4 năm 2021 đến tháng 3 năm 2023 là 24 tháng; hệ so lương 7,30; 
thảm niên nghề 37%.

2 .3 4 0 .0 0 0  đ ồ n g X  7 ,3 0  X 1 ,3 7  X 2 4  t h ả n g  =  5 6 1 .6 5 6 .1 6 0  đ ồ n g .

Từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024 là 15 thảng; hệ số lương 7,30,ẳ 
hệ sô chức vụ 0,9; thảm niên nghề 38%.

2 . 3 4 0 .0 0 0  đ ồ n g  X ( 7 ,3 0  +  0 ,9 )  X 1 ,3 8  X  1 5  t h á n g  =  3 9 7 .1 9 1 .6 0 0  đ ồ n g .

Từ thảng 7 năm 2024 đến thảng 3 năm 2026 là 21 tháng; hệ so lương 8,0; 
hệ sổ chức vụ 0,9 ,ề thâm niên nghề 40%.
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2 . 3 4 0 .0 0 0  đ ồ n g X  ( 8 ,0 0  +  0 ,9 )  X 1 , 4 0 x 3 2  t h á n g  =  9 3 3 .0 0 4 .8 0 0  đ ồ n g .

Mức bình quân tiền lương làm càn cứ đóng BHXH 5 năm cuôỉ của đỏng 
chỉ Khoa là:

(561.656.160 đồng + 397.191.600 đồng + 933.004.800 đồng)/60 thảng = 
31.530.876 đồng.

Ví dụ 41: Đồng chí Nguyễn Vàn Thành, Chánh án Tòa án Quân sự Trung 
ương, hưởng phụ cấp chức vụ 1,10 ệ, tháng 4 năm 2026 đồng chỉ Thành được bô 
nhiệm chức danh Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỏi cao (cỏ phụ cảp chức vụ 
hệ số 1,30). Theo quy định, kể từ tháng 4 năm 2026 đồng chí Thành được hưởng 
phụ cấp kiêm nhiệm 10% mức lương cấp hàm cộng với phụ câp chức vụ hiện 
hưởng. Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo của đồng chí Thành được trả 
cùng kỳ lương hằng tháng và không dùng đế tỉnh đóng, hưởng BHXH.

i) Trong thời gian tham gia BHXH, người lao động có từ hai giai đoạn trở 
lên thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì việc 
tính bình quân tiền lương ở khu vực Nhà nước được tính theo quy định tại các 
điếm a, b, c, d, đ, e và g khoản này phụ thuộc vào thời điểm đầu tiên người lao 
động tham gia BHXH bẳt buộc.

Ví dụ 42: Thiếu tá QNCN Nguyễn Tuấn Hoàng, có diễn biến quả trình 
tham gia BHXH như sau:

Từ tháng 02 năm 2004 đen tháng 12 năm 2013 là giáo viên trường trung 
học cơ sở.

Từ tháng 01 năm 2014 nghỉ việc không tham gia BHXH, bảo lưu thời gian 
tham gia BHXH trước đó (09 năm 11 thảng).

Thảng 9 năm 2016 được tuyến dụng VCK) đơn vị Quản đội, chuyên xêp lương 
trung cấp nhóm 1, bậc 3, hệ so lương 4,10, thăng quân hàm Trung ủy QNCN.

Như vậy, khi giải quyết chế độ BHXH, mức bình quân tiền lương làm căn cứ 
đóng BHXH đế tính lươtĩg hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu hoặc BHXH một lần, 
được tỉnh bằng mức lương bình quân tiền lương làm căn cứ của 08 năm cuôi (96 
tháng) trước khi đồng chỉ Hoàng nghỉ hưu hoặc phục viên (do thời đì êm đâu tiên 
đồng chỉ Hoàng tham gia BHXH bắt buộc là tháng 02 năm 2004).

2. Trường hợp người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này 
vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa 
có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động 
quyết định thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH chung của các 
thời gian theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 157/2025/NĐ-CP 
được hướng dẫn như sau:

Tổng số tiền lương làm căn cứ đóng Tổng số tiền lương làm căn cứ đóng BHXH
BHXH theo chế độ tiền lương do của các tháng đóng BHXH theo chế độ tiền

N hà nước quy định + lương do người sử dụng lao động quyết định

M b q tl = -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tổng số tháng đóng BHXH
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Trong đó:
a) Tổng số tiền lương làm căn cứ đóng BHXH theo chế độ tiền lương do 

Nhà nước quy định được tính bằng tổng số tháng đóng BHXH theo chế độ tiền 
luơng do Nhà nước quy định nhân với mức bình quân tiền lương làm căn cứ 
đóng BHXH;

Mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH được tính theo quy định 
tại khoản 1 Điều này.

b) Tổng số tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của các tháng đóng BHXH 
theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được tính bằng 
tổng số tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của các tháng đóng BHXH chia cho 
tổng số tháng đóng BHXH.

Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH là tiền lương đã được điều chỉnh theo 
quy định tại khoản 2 Điều 73 Luật BHXH.

3. Mức bình quân thu nhập và tiền lương làm căn cứ đóng BHXH đối với 
người lao động vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện vừa có thời gian đóng 
BHXH bắt buộc để tính lương hưu và chế độ trợ cấp một lần được thực hiện 
theo khoản 3 Điều 17 Nghị định số 157/2025/NĐ-CP.

Mục 4. CHÉ ĐỘ TỦ TUÁT
Điều 20. Trọ* cấp mai táng
Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này khi chết thì tổ chức, 

cá nhân ỉo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức tham 
chiếu tại tháng mà người lao động chết bao gồm:

1. Có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên.
2. Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật 

về an toàn, vệ sinh lao động.
3. Đang hưởng hoặc đang tạm dìmg hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.
Ví dụ 43: Binh nhất Nguyên Văn Huy, nhập ngũ t h á n g  02 năm 2 0 2 6 ,  z?ễ/ 

chết do tai nạn rủi ro ngày 05 tháng 11 năm 2026, thời gian tham gia BHXH bắt 
buộc của đồng chí Huy là 10 thảng, không đủ điều kiện đế to chức, cả nhãn lo 
mai táng được nhận trợ cấp mai tảng.

Ví dụ 44: Cùng ỉà đong chí Huy tại ví dụ 43, nhưng trước khi nhập ngủ có 
thời gian tham gia BHXH tự ngiiyện 4 năm 02 tháng, thời gian đóng BHXH bắt 
buộc là 10 tháng. Đồng chí Huy có tống thời gian đóng BHXH tự nguyện và 
BHXH bắt buộc là 60 tháng nên to chức, cá nhân ỉo mai táng được nhận trợ cấp 
mai táng bằng 10 lần mức tham chiếu tại thời điếm đồng chí Huy chết.

Điều 21. Trọ’ cấp tuất hằng tháng
1. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được thực hiện theo quy 

định tại Điều 86 Luật BHXH.
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2. Việc xác định thân nhân của người lao động thuộc diện hưởng trợ cấp tuất 
hằng tháng được thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3 và khoản 4 Điều 86 
Luật BHXH và được hướng dẫn như sau:

a) Thời điểm xem xét tuổi đối với thân nhân của người lao động là kết thúc 
ngày cuối cùng của tháng người lao động chết;

b) Trường họp hồ sơ của thân nhân người lao động không xác định đuợc 
ngày, tháng sinh mà chỉ có năm sinh thì lấy ngày 01 tháng 01 của năm sinh đê 
xác định tuổi của thân nhân người lao động làm cơ sở giải quyết trợ cấp tuất 
hằng tháng;

c) Việc xác định tình trạng của thân nhân người lao động để làm căn cứ 
giải quyết trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định tại khoản 3 Điều 86 Luật 
BHXH được xác định tại tháng người lao động chết. Trường hợp sau đó tình 
trạng của thân nhân người lao động có sự thay đồi thì không căn cứ vào đó đê 
xem xét lại việc giải quyết chế độ tử tuất.

3. Người lao động có thời gian đóng BHXH bắt buộc còn thiếu không 
quá 06 tháng đế đủ 15 năm đóng BHXH mà bị chết, nếu có thân nhân đủ điều 
kiện hưởng chế độ tuất hằng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 86 Luật 
BHXH và có nguyện vọng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng thì thân nhân 
được đóng tiếp BHXH một lần cho số tháng còn thiếu vào quỹ hưu trí và tử tuất 
để được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng (thân nhân đóng số tiền còn thiếu cho 
đơn vị quản lý người lao động trước khi chết để chuyên vào tài khoản chuyên 
thu BHXH của BHXH Quân đội với mức đóng bằng 22% của số tháng tiền 
lương làm căn cứ đóng BHXH của tháng cuối cùng trước khi người lao động 
trước khi chết; thời điểm hưởng trợ cấp tuất hang tháng được thục hiện kế từ 
tháng liền kề sau tháng người lao động chết. Trường hợp con được sinh sau thời 
điếm người cha, người cha là chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ hoặc người 
mẹ nhờ mang thai hộ chết thì thời điểm hưởng trợ câp tuất hằng tháng của con 
tính từ tháng con được sinh.

4. Việc khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đê làm cơ sở giải 
quyết trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 86 Luật BHXH 
được thực hiện như sau:

a) Đối với trường họp thân nhân bị suy giảm khả năng lao động, trong thời 
hạn 06 tháng kể từ ngày người lao động chết, nếu thân nhân bị suy giảm khả năng 
lao động mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất hằng tháng thì nộp đơn đê nghị 
cho đơn vị quản lý trực tiếp người lao động truớc khi chết để báo cáo cấp đầu mối 
trực thuộc Bộ có trách nhiệm giới thiệu đến Hội đồng giám định y khoa có thâm 
quyền nơi thuận tiện nhất để giám định mức suy giảm khả năng lao động làm cơ 
sở giải quyết trợ cấp tuất hằng tháng (trừ trường họp thân nhân người lao động đã 
đuếợc tổ chức có thấm quyền kết luận bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở 
lên hoặc được cấp giấy xác nhận khuyết tật đặc biệt nặng);

b) Trong thời hạn 06 tháng trước hoặc sau thời điểm thân nhân quy định 
tại điểm b khoán 2 Điều 86 Luật BHXH hết thời hạn hưởng trợ cấp theo quy
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định thì thân nhân có nguyện vọng phải nộp đơn gửi cho cơ quan BHXH nơi 
thường trú. Cơ quan BHXH có trách nhiệm giới thiệu thân nhân đến Hội đồng 
giám định y khoa có thấm quyền đế giám định mức suy giảm khả năng lao động, 
làm cơ sở giải quyết tiếp trợ cấp tuât hăng tháng.

5. Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với thân nhân người lao động chết được 
thực hiện theo quy định tại Điều 87 Luật BHXH.

Ví dụ 45: Thiếu tả Nguyễn Văn Thu, là con duy nhất trong gia đình, mẹ đã 
chết, bổ 62 tuổi (không cỏ nguồn thu nhập). Đồng chỉ Thu chết do bệnh hiềm 
nghèo. Trong trường hợp này, bo đồng chí Thu thuộc diện được hưởng trợ câp 
tuất hằng thủng bang 70% mức tham chiếu.

6. Trường hợp số thân nhân của người lao động chết, đủ điều kiện hưởng 
tuất hằng tháng vượt quá 4 người thì các thân nhân trong gia đình thỏa thuận, 
thống nhất bằng văn bản, lựa chọn người nhận trợ cấp tuất hằng tháng, có xác 
nhận của Ưỷ ban nhân dân xã, phường, đặc khu nơi thường trú và đơn vị nơi 
người lao động công tác trước khi chết.

Điều 22. Trọ’ cấp tuất một lần
1. Các trường hợp được hưởng trợ cấp tuất một lần thực hiện theo quy định 

tại Điều 88 Luật BHXH.
2. Thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định tại 

khoản 2 Điều 86 Luật BHXH mà có nguyện vọng huớng trợ cấp tuất một lần 
phải có sự thống nhất bằng văn bản của các thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp 
tuất hằng tháng và cử người đại diện đứng ra nhận trợ câp một lần.

3. Mức trợ cấp tuất một lần được thực hiện theo quy định tại Điều 89 Luật 
BHXH, trong đó:

a) Trường hợp có thời gian đóng BHXH cả trước và sau ngày 01 tháng 01 
năm 2014 mà thời gian trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 có tháng lẻ thì những 
tháng lẻ đó được chuyền sang giai đoạn đóng BHXH sau ngày 01 tháng 01 năm 
2014 trở đi để làm cơ sở tính trợ cấp tuất một lần;

Ví dụ 46: Thiếu tả QNCN Nguyễn Văn Sơn, nhập ngũ tháng 10 năm 2005, 
bị ốm chết ngày 03 tháng 3 năm 2027; giả sử có mức bình quân tiền lương 
tháng đóng BHXH là 15.500.000 đồng/thảng.

Đông c h ỉ  Sơn có 8 năm 03 tháng đóng BHXH ở giai đoạn trước ngày 01 
tháng 01 năm 2014; có 13 năm 03 tháng đóng BHXH ở giai đoạn từ ngày 01 
thảng 01 năm 2014 trở đi.

Mức trợ câp tuất một lần đoi với thân nhân của đong chí Sơn được tỉnh như 
sau (08 năm đóng trước năm 2014 và 13 năm 6 tháng đỏng từ năm 2014 trở đi):

\(8x  1,5)+ (13,5 X 2) J x  15.500.000 đồng = 604.500.000 đồng.
b) Mức trợ cấp tuất một lần đối với người đang đóng BHXH hoặc đang bảo 

lun thời gian đóng BHXH chết thấp nhất bằng 03 tháng mức bình quân tiền 
lương tháng đóng BHXH trước khi người lao động chết.
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Ví dụ 47: Binh nhất Vù Vãn Ba, nhập ngũ tháng 3 năm 2026, thảng 10 
năm 2026 bị tai nạn rủi ro chết (giả sử mức tham chiếu là 2.340.000 đông), 
mức trợ cấp tuất một lần từ quỹ BHXH /ó.ề 2.340.000 đồng X  01 năm X  02 tháng =
4.680.000 đồng. Tuy nhiên, theo quy định, mức trợ cấp tuất một lần thâp nhất băng
03 tháng mức bình quản tiền lương thảng đóng BHXH. Do đó, trợ cấp tuất một lẩn 
cho thân nhân đồng chí Ba là: 2.340.000 đồng X 03 thủng = 7.020.000 đồng.

4. Trường hợp thân nhân người lao động đã được giải quyết hưởng trợ cấp 
tuất một lần hoặc trợ cấp tuất hằng tháng theo đúng quy định của pháp luật thì 
không trả lại trợ cấp tuất một lần hoặc trợ cấp tuất hằng tháng để giải quyết 
hưởng lại trợ cấp tuất hằng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần.

Chương IV 

ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH
Điều 23. Điều khoản chuyển tiếp
Các quy định chuyển tiếp được thực hiện theo Điều 19 Nghị định số 

157/2025/NĐ-CP và một số nội dung sau:

1. Hạ sT quan, binh sĩ quân đội nhân dân, học viên quân đội, cơ yếu đang 
hưởng sinh hoạt phí trong giai đoạn từ ngày 31 tháng 12 năm 2006 trở về trước, 
ngay sau đó chuyền tiếp sang diện hưởng lương trong các đơn vị thuộc Bộ Ọuôc 
phòng, tổ chức cơ yếu thì thời gian hưởng sinh hoạt phí đó được tính đế hưởng 
chế độ BHXH theo quy định của Luật BHXH.

2. Người lao động chết trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 nhưng hồ sơ giải 
quyết chế độ tử tuất gửi tới cơ quan BHXH từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 trở đi 
thì chế độ tử tuất đuợc thực hiện theo quy định của pháp luật trước ngày 01 
tháng 7 năm 2025.

3. Người lao động bị kết án tù giam từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi, 
được thực hiện như sau:

a) Trong thời gian chấp hành án phạt tù mà đủ điều kiện hưởng lương hưu 
theo quy định tại điêm a khoản 1 Điều 64 Luật BHXH thì được ủy quyền bằng 
văn bản cho thân nhân giải quyết chế độ hưu trí; cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ 
Quốc phòng quản lý đối tượng trước khi chấp hành hình phạt tù lập hồ sơ gửi 
Cục Chính sách - Xã hội/Tổng cục Chính trị để giải quyết theo quy định;

b) Trường hợp sau khi ra tù có quyết định của cơ quan có thấm quyền về 
việc tiếp nhận trở lại đế bố trí sử dụng hoặc giải quyết chính sách thì cơ quan, 
đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng lập hồ sơ gửi Cục Chính sách - Xã hội/Tổng 
cục Chính trị để giải quyết chế độ BHXH theo quy định.

4. Đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư này đang hưởng 
chế độ phu nhân, phu quân tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài từ ngày 01 tháng 7 
năm 2025 trở đi thì người lao động và người sử dụng lao động có trách nhiệm
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đóng BHXH theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật BHXH và khoản 1 Điều 34 
Luật BHXH với mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH hằng tháng theo quy 
định tại điểm a khoản 1 Điều 31 Luật BHXH; được hưởng chế độ BHXH theo 
quy định tại Thông tư này.

Điều 24. Trách nhiệm của các CO' quan, đon vị

1. Cục Chính sách - Xã hội/Tổng cục Chính trị

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và 
giải quyết các chế độ BHXH đối với người lao động, thân nhân người lao động 
theo quy định của pháp luật về BHXH và hướng dẫn tại Thông tư này; chủ trì phối 
hợp giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

2. Cục Cán bộ/Tổng cục Chính trị, Cục Quân lực/BỘ Tổng Tham mưu

Chỉ đạo cơ quan Cán bộ, Quân lực (Tổ chức lao động tiền lương) các đơn vị 
thực hiện các chế độ BHXH đối với người lao động và thân nhân người lao động, 
bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, theo quy định của pháp luật về BHXH và hướng dẫn tại 
Thông tư này; phối hợp giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ 
chức thực hiện.

3. Cục Tài chính/BỘ Quốc phòng

Xác định giá trị tài sản bị thiệt hại để làm cơ sở giải quyết việc tạm dừng đóng 
BHXH theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này;

Phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chế độ BHXH đối với người 
lao động, thân nhân người lao động theo quy định của pháp luật về BHXH và 
hướng dẫn tại Thông tư này; phối hợp giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong 
quá trình tổ chức thực hiện.

4. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện; chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra đơn vị 
thuộc quyền về việc giải quyết các chế độ BHXH đối với người lao động, thân 
nhân người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật về BHXH 
và hướng dẫn tại Thông tư này.

Điều 25. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày02thángio  năm 2025.

2. Các chế độ, chính sách BHXH hướng dẫn tại Thông tư này được thực 
hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

3. Mức đóng BHXH và các chế độ BHXH của đối tượng dân quân thường 
trực thực hiện như đôi tượng hạ sĩ quan, binh sĩ quy định tại điểm b khoản 1 
Điêu 2 Thông tư này; trách nhiệm thực hiện chế độ BHXH đối với đối tượng
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nêu trên thực hiện theo quy định tại khoản 17 và khoản 18 Điều 19 Nghị định số 
157/2025/NĐ-CP và quy định của pháp luật về dân quân tự vệ hiện hành.

4. Các văn bản dẫn chiếu trong Thông tư này khi được sửa đổi, bổ sung 
hoặc thay thế bằng các văn bản khác thì nội dung dẫn chiếu cũng được điều 
chỉnh theoế

Điều 26. Trách nhiêm thi hành
l ế Tông Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, chỉ huy các cơ 

quan, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Thông tư nàyể
2. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo về 

Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách - Xã hội/Tổng cục Chính trị) để xem xét,

KT. B ộ  TRƯỞNG
/Vơvế nhận:
- Lãnh đạo BQP;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ ;
- C20, CIO, C41, C56, C85, ¿29, C37, C79;
- Cục KTVB và ỌLXLVPHC/BỘ Tư pháp;
- Cộng báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT/BỌP, cổng T T Đ Ị

Ngành Chính sách Ọuân đội (đê đăng tải);
- Lưu: VT, KHẾ K90b. Thượng tướng Vũ Hải Sản




